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PHỤ LỤC 4 

DANH MỤC MINH CHỨNG 

(Kèm theo Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Dược học giai đoạn 2016-2021) 

Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và CĐR của chương trình đào tạo  

Tiêu chí 1.1.  

Mục tiêu của 

CTĐT được 

xác định rõ 

ràng, phù hợp 

với sứ mạng 

và tầm nhìn 

của CSGD 

đại học, phù 

hợp với mục 

tiêu của giáo 

dục đại học 

quy định tại 

Luật giáo dục 

đại học. 

1 H1.01.01.01 Chương trình đào tạo năm 2014 
Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

2 H1.01.01.02 Chương trình đào tạo năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

3 H1.01.01.03 Chương trình đào tạo năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

4 H1.01.01.04 Chương trình đào tạo năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

5 H1.01.01.05 
Mẫu phiếu khảo sát về mục tiêu 

CTĐT 
Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK  

6 H1.01.01.06 
Báo cáo kết quả khảo sát về mục 

tiêu CTĐT 
Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK  

7 
H1.01.01.07 

Link website công bố CTĐT 

ngành Dược học. 

https://mit.vn/Khoa-

Khoa-hoc-suc-khoe/ban-

mo-ta-ctdt-menupb201 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

8 H1.01.01.08 
Thông báo tuyên bố tầm nhìn, sứ 

mạng của Nhà trường 

Số: 01/TB-ĐHCNMĐ, 

ngày 31/12/2013 

Số: 51/TB-ĐHCNMĐ, 

ngày 09/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

9 H1.01.01.09 

Kế hoạch chiến lược phát triển 

của Trường giai đoạn 2013-2018; 

giai đoạn 2019 - 2024 và tầm nhìn 

đến 2030 

Số: 02/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 25/12/2013 

Số: 01/CL-ĐHCNMĐ 

ngày 18/01/2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

10 H1.01.01.10 
Luật Giáo dục 08/2012/QH14 

ngày 18/06/2012 

Số 08/2012/QH14 ngày 

18/06/2012 
Quốc hội   

11 H1.01.01.11 
Quy định về việc xây dựng và cập 

nhật CTDH và ĐCCT HP  

Số 52a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 27/07/2015 

Số 55a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 02/06/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

12 H1.01.01.12 
Bản mô tả CTĐT 2014, 2016, 

2018, 2021 

Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

13 H1.01.01.13 
Biên bản họp rà soát CTĐT năm 

2016, 2018, 2021 
Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK   

14 H1.01.01.14 

Kết quả đối sánh CĐR, CTĐT 

ngành Dược học với các trường 

đại học khác 

Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK   

15 H1.01.01.15 

Khảo sát về nhu cầu của thị 

trường lao động đối với CTĐT 

ngành DH 

Năm 2018, 2021 Khoa KHSK   
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

Tiêu chí 1.2.  

CĐR của 

CTĐT được 

xác định rõ 

ràng, bao quát 

được cả các 

yêu cầu 

chung và yêu 

cầu chuyên 

biệt mà NH 

cần đạt được 

sau khi hoàn 

thành CTĐT. 

1 H1.01.02.01 Chuẩn đầu ra 2014, 2015, 2021 

Sô: 04/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2014 

Sô: 6A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Sô: 60/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 26/08/2015 

Sô: 142/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/09/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

2 H1.01.01.02  Chương trình đào tạo năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H1.01.01.03  Chương trình đào tạo năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H1.01.01.04  Chương trình đào tạo năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H1.01.02.02 
Link công bố CĐR của Nhà 

trường 

https://mit.vn/phong-

dao-tao-nghien-cuu-

khoa-hoc/quy-dinh-

chuan-dau-ra-menupb24 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

6 H1.01.02.03 
Link công bố Chương trình đào 

tạo ngành DH 

https://mit.vn/Khoa-

Khoa-hoc-suc-khoe/ban-

mo-ta-ctdt-menupb201 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

https://mit.vn/phong-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc/quy-dinh-chuan-dau-ra-menupb24
https://mit.vn/phong-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc/quy-dinh-chuan-dau-ra-menupb24
https://mit.vn/phong-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc/quy-dinh-chuan-dau-ra-menupb24
https://mit.vn/phong-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc/quy-dinh-chuan-dau-ra-menupb24
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

7 H1.01.02.04 

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 

quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

NH đạt được sau khi tốt nghiệp 

đối với mỗi trình độ đào tạo của 

giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo để rà soát lại 

CĐR của CTĐT  

Số: 07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT   

8 H1.01.02.05 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

chuẩn chương trình đào tạo giáo 

dục đại học 

Số 17/2021/TT-BGDĐT 

ngày 22/06/2021 
Bộ GD&ĐT   

9 H1.01.02.06 
Quy định xây dựng, rà soát, cập 

nhật CĐR, CTĐT 

Số 52a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 27/07/2015 

Số 55a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 02/06/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

10 H1.01.02.07 

Phiếu khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về CĐR, CTĐT, CTDH và 

ĐCCT HP qua những lần rà soát 

Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK   

11 H1.01.02.08 

Kết quả khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về CĐR, CTĐT, CTDH 

và ĐCCT HP qua những lần rà 

soát 

Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK   

12 H1.01.01.12  
Kết quả đối sánh CĐR, CTĐT 

ngành Dược học với các trường 
Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

đại học khác 

13 H1.01.02.09 
Ma trận kỹ năng ITU của CĐR 

CTĐT năm 2021 

Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

14 H1.01.02.10 
Quy định CĐR ngoại ngữ và tin 

học đối với SV ĐHCQ  

Số 95/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 07/08/2018 

Số 143/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/09/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

15 H1.01.02.11 Đề cương chi tiết năm 2021 
Sô: 142/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/09/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

Tiêu chí 1.3.  

CĐR của 

CTĐT phản 

ánh được yêu 

cầu của các 

bên liên quan, 

được định kì 

rà soát, điều 

chỉnh và được 

công bố công 

khai. 

1 H1.01.02.06  
Quy định xây dựng, rà soát, cập 

nhật CĐR, CTĐT 

Số 52a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 27/07/2015 

Số 55a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 02/06/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H1.01.03.01 
Kế hoạch rà soát, điều chỉnh 

CĐR, CTĐT 

Số 26a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 18/02/2016 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 30/07/2018 

Số 6a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 07/06/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

3 H1.01.02.07  

Phiếu khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về CĐR, CTĐT, CTDH và 

ĐCCT HP qua những lần rà soát 

Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

4 H1.01.02.08  

Kết quả khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về CĐR, CTĐT, CTDH 

và ĐCCT HP qua những lần rà 

soát 

Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK DC 

5 H1.01.03.02 
Bản phân tích kết quả xếp loại của 

NH 
Năm 2016, 2018, 2021 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

6 H1.01.03.03 

Biên bản họp của các Bộ môn với 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

của Khoa để góp ý, thống nhất 

điều chỉnh, hoàn thiện CĐR của 

CTĐT ngành Dược học trong 

những lần cập nhật. 

Năm 2016, 2018, 2021 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

7 H1.01.01.02  Chương trình đào tạo năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

8 H1.01.01.03  Chương trình đào tạo năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

9 H1.01.01.04  Chương trình đào tạo năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

10 H1.01.02.02  
Link công bố CĐR của Nhà 

trường 

https://mit.vn/phong-

dao-tao-nghien-cuu-

khoa-hoc/quy-dinh-

chuan-dau-ra-menupb24 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

11 H1.01.02.03  
Link công bố Chương trình đào 

tạo ngành Dược học 

https://mit.vn/Khoa-

Khoa-hoc-suc-khoe/ban-

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

https://mit.vn/phong-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc/quy-dinh-chuan-dau-ra-menupb24
https://mit.vn/phong-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc/quy-dinh-chuan-dau-ra-menupb24
https://mit.vn/phong-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc/quy-dinh-chuan-dau-ra-menupb24
https://mit.vn/phong-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc/quy-dinh-chuan-dau-ra-menupb24
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

mo-ta-ctdt-menupb201 

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo 

Tiêu chí 2.1.  

Bản mô tả 

CTĐT đầy đủ 

thông tin và 

cập nhật.  

1 H1.01.01.01  Chương trình đào tạo năm 2014 
Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H1.01.01.02  Chương trình đào tạo năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H1.01.01.03  Chương trình đào tạo năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H1.01.01.04  Chương trình đào tạo năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H2.02.01.01 
Tổng hợp ý kiến khảo sát các bên 

liên quan về CTĐT 
Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK   

6 H2.02.01.02 

Biên bản họp Khoa thống nhất 

việc điều chỉnh và hoàn thiện 

CTĐT 

Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK   

7 H1.01.01.12  

Kết quả đối sánh CĐR, CTĐT 

ngành Dược học với các trường 

đại học khác 

Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK DC 

Tiêu chí 2.2.  

Đề cương các 

HP đầy đủ 

thông tin và 

cập nhật.  

1 H1.01.02.04  

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 

quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

NH đạt được sau khi tốt nghiệp 

đối với mỗi trình độ đào tạo của 

giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành 

Số: 07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

chương trình đào tạo để rà soát lại 

CĐR của CTĐT. 

2 H1.01.02.06  
Quy định xây dựng, rà soát, cập 

nhật CĐR, CTĐT. 

Số 52a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 27/07/2015 

Số 55a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 02/06/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H2.02.02.01 Đề cương chi tiết năm 2014. 
Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

4 H2.02.02.02 

Tổng hợp ý kiến khảo sát các bên 

liên quan về đề cương các HP của 

CTĐT 

Năm 2018, 2021 Khoa KHSK   

5 H2.02.02.03 Đề cương chi tiết năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

6 H2.02.02.04 Đề cương chi tiết năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

7 H2.02.02.05 Đề cương chi tiết năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

Tiêu chí 2.3.  

Bản mô tả 

CTĐT và đề 

cương các HP 

được công bố 

công khai và 

các bên liên 

quan dễ dàng 

tiếp cận.  

1 H1.01.01.01  Chương trình đào tạo năm 2014 
Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H1.01.01.02  Chương trình đào tạo năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H1.01.01.03  Chương trình đào tạo năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H1.01.01.04  Chương trình đào tạo năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

5 H1.01.02.03  
Link công bố Chương trình đào 

tạo ngành DH 

https://mit.vn/Khoa-

Khoa-hoc-suc-khoe/ban-

mo-ta-ctdt-menupb201 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

6 H2.02.03.01 
Kế hoạch sinh hoạt tuần lễ công 

dân hằng năm 

Số: 30A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 04/07/2016 

Số: 14A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 20/08/2018 

Số: 25A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/09/2019 

Số: 16/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/10/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

7 H2.02.03.02 Quy định về  Cố vấn học tập  
Năm 2018 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

8 H2.02.03.03 Quy định chế độ làm việc của GV  
Số: 133/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 30/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

9 H2.02.03.04 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

10 H2.02.03.05 

Mẫu phiếu khảo sát các bên liên 

quan về chế độ công khai CTĐT 

của Nhà trường 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

11 H2.02.03.06 

Kết quả khảo sát các bên liên 

quan về chế độ công khai CTĐT 

của Nhà trường 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học  

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3.1.  

CTDH được 

thiết kế dựa 

trên CĐR.  

1 H3.03.01.01 

Quyết định Ban hành Quy định về 

cấu trúc và khối lượng kiến thức 

tối thiểu cho các cấp đào tạo trong 

bậc đại học. 

Số 2677/GD-ĐT ngày 

03/12/1993  
Bộ GD&ĐT   

2 H3.03.01.02 Chương trình dạy học năm 2014 
Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

3 H1.01.02.07  

Phiếu khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về CĐR, CTĐT, CTDH và 

ĐCCT HP qua những lần rà soát 

Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK DC 

4 H1.01.02.08  

Kết quả khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về CĐR, CTĐT, CTDH 

và ĐCCT HP qua những lần rà 

soát 

Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

5 H3.03.01.03 

Kết quả đối sánh CĐR của CTDH 

ngành Dược học với trường ĐH 

Tây Đô, Trường Đại học Y dược 

TP. HCM 

Kết quả đối sánh ngày 

23/10/2021 
Khoa KHSK   

6 H3.03.01.04 Chương trình dạy học năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

7 H3.03.01.05 Chương trình dạy học năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

8 H3.03.01.06 Chương trình dạy học năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

9 H3.03.01.07 

Kết quả đối sánh CĐR của CTDH 

ngành Dược học với trường ĐH 

Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Nguyễn 

Tất thành, ĐH Y Dược Cần Thơ  

Kết quả đối sánh ngày 

23/10/2021 
Khoa KHSK   

10 H3.03.01.08 
Bản Mô tả chương trình đào tạo 

năm 2021 

Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

11 H2.02.02.05  Đề cương chi tiết năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

12 H1.01.02.09  
Ma trận kỹ năng ITU của CĐR 

CTĐT năm 2021 

Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

13 H3.03.01.09 
Kế hoạch giảng dạy theo CTĐT 

năm 2021 
Năm 2021 Khoa KHSK   
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

14 H3.03.01.10 Quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT 

Số: 43/2007/QĐ-

BGDĐT, ngày 

15/08/2007 

Số: 57/2012/TT-

BGDĐT, ngày 

27/12/2021 

Số: 08/2021/TT-

BGDĐT, ngày 

18/03/2021 

Bộ GD&ĐT   

15 H3.03.01.11 
Quy chế đào tạo đại học theo hệ 

thống tín chỉ các phiên bản 

Quyết định số 12a/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/10/2014 

Quyết định số 103/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

16 H3.03.01.12 
Hồ sơ giảng dạy của GV năm học 

2021-2022 
Năm học 2021-2022 Khoa KHSK   

17 H3.03.01.13 
Ma trận đề thi theo CTĐT tiếp cận 

OBE của Khóa 2021 
Năm 2021 Khoa KHSK   

 

 

 

 

 

1 H1.01.01.01  Chương trình đào tạo năm 2014 
Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H1.01.01.02 Chương trình đào tạo năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3.2.  

Đóng góp của 

mỗi HP trong 

việc đạt được 

CĐR là rõ 

ràng.  

3 H2.02.02.01  Đề cương chi tiết năm 2014 
Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H2.02.02.03  Đề cương chi tiết năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H1.01.01.04  Chương trình đào tạo năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

6 H3.03.02.01 

Phiếu khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về mức độ cần thiết của các 

HP trong CTĐT theo chuẩn OBE 

Năm 2021 Khoa KHSK   

7 H3.03.02.02 

Kết quả khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về mức độ cần thiết của 

các HP trong CTĐT theo chuẩn 

OBE 

Năm 2021 Khoa KHSK   

8 H1.01.02.09  
Ma trận kỹ năng ITU của CĐR 

CTĐT năm 2021 

Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

9 H3.03.02.02 
Kế hoạch đào tạo toàn khóa đối 

với CTĐT Dược học năm 2021 

Số 08/KH-KHSK, ngày 

05/08/2021 
Khoa KHSK   

10 H3.03.01.08  
Bản Mô tả chương trình đào tạo 

năm 2021 

Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

11 H3.03.01.11  
Quy chế đào tạo đại học theo hệ 

thống tín chỉ các phiên bản 

Quyết định số 12a/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/10/2014 

Quyết định số 103/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

12 H2.02.02.05  Đề cương chi tiết năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

13 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

14 H3.03.02.03 
Phiếu khảo sát về hoạt động giảng 

dạy của GV 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

15 H3.03.02.04 
Kết quả khảo sát về hoạt động 

giảng dạy của GV 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

16 H3.03.02.05 

Biên bản họp khoa về phân tích 

kết quả khảo sát từ NH và điều 

chỉnh nội dung, phương pháp 

giảng dạy HP cho phù hợp với 

NH 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Khoa KHSK   
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

17 H1.01.02.02  
Link công bố CĐR của Nhà 

trường 

https://mit.vn/phong-

dao-tao-nghien-cuu-

khoa-hoc/quy-dinh-

chuan-dau-ra-menupb24 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

18 H1.01.02.03  
Link công bố Chương trình đào 

tạo ngành DH 

https://mit.vn/Khoa-

Khoa-hoc-suc-khoe/ban-

mo-ta-ctdt-menupb201 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

Tiêu chí 3.3.  

CTDH có cấu 

trúc, trình tự 

logic; nội 

dung cập nhật 

và có tính tích 

hợp.  

1 H1.01.01.04  Chương trình đào tạo năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H3.03.01.09  
Kế hoạch giảng dạy theo CTĐT 

năm 2021 
Năm 2021 Khoa KHSK DC 

3 H1.01.02.06  
Quy định xây dựng, rà soát, cập 

nhật CĐR, CTĐT 

Số 52a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 27/07/2015 

Số 55a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 02/06/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H3.03.01.02 Chương trình dạy học năm 2014 
Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H3.03.01.04  Chương trình dạy học năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

6 H3.03.01.05  Chương trình dạy học năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

7 H3.03.01.06  Chương trình dạy học năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

8 H1.01.02.07  

Phiếu khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về CĐR, CTĐT, CTDH và 

ĐCCT HP qua những lần rà soát 

Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK DC 

9 H1.01.02.08  

Kết quả khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về CĐR, CTĐT, CTDH 

và ĐCCT HP qua những lần rà 

soát 

Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK DC 

10 H1.01.01.12  

Kết quả đối sánh CĐR, CTĐT 

ngành Dược học với các trường 

đại học khác 

Năm 2016, 2018, 2021 Khoa KHSK DC 

11 H3.03.01.11  
Quy chế đào tạo đại học theo hệ 

thống tín chỉ các phiên bản 

Quyết định số 12a/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/10/2014 

Quyết định số 103/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học  

 

 

 

 

 

 

1 H4.04.01.01 

Văn bản chính thức của Trường 

Đại học Công nghệ Miền Đông 

ban hành sứ mạng, tầm nhìn, mục 

tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi, triết 

lý giáo dục Trường Đại học Công 

nghệ Miền Đông năm 2013 

Số:01/TB,ĐHCNMĐ 

ngày 31/12/2013 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

Tiêu chí 4.1.  

Triết lí giáo 

dục hoặc mục 

tiêu giáo dục 

được tuyên bố 

rõ ràng và 

được phổ biến 

tới các bên 

liên quan. 

2 H4.04.01.02 

Văn bản chính thức của Trường 

Đại học Công nghệ Miền Đông 

ban hành sứ mạng, tầm nhìn, mục 

tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi, triết 

lý giáo dục Trường Đại học Công 

nghệ Miền Đông năm 2019 

Số: 01/VB-ĐHCNMĐ 

ngày 03/02/2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

3 H4.04.01.03 

Văn bản chính thức của Trường 

Đại học Công nghệ Miền Đông 

ban hành sứ mạng, tầm nhìn, mục 

tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi, triết 

lý giáo dục Trường Đại học Công 

nghệ Miền Đông năm 2021 

Số: 51/TB-ĐHCNMĐ, 

ngày 09/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

4 H4.04.01.04 

Link website tuyên bố tầm nhìn, 

sứ mạng, triết lý giáo dục của Nhà 

trường 

https://mit.vn/tam-nhin-

va-su-menh-menu1159 

https://mit.vn/triet-ly-

giao-duc-menu1191 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

5 H4.04.01.05 

Link website tuyên bố tầm nhìn, 

sứ mạng, triết lý giáo dục của 

Khoa 

https://mit.vn/tam-nhin-

va-su-menh-menu1159 

https://mit.vn/triet-ly-

giao-duc-menu1191 

Khoa KTL   

6 H4.04.01.06 

Thông báo tổ chức hội nghị phổ 

biến sứ mạng, tầm nhìn, triết lý 

giáo dục cho toàn CB, GV, NV 

Nhà trường hằng năm  

Số: 51A/TB-ĐHCNMĐ, 

ngày 09/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

7 H4.04.01.07 

Hình ảnh hội nghị phổ biến sứ 

mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục 

cho toàn CB, GV, NV Nhà trường 

hằng năm 

Năm 2021 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

8 H2.02.03.01  
Kế hoạch sinh hoạt tuần lễ công 

dân hằng năm 

Số: 30A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 04/07/2016 

Số: 14A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 20/08/2018 

Số: 25A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/09/2019 

Số: 16/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/10/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

9 H4.04.01.08 

Hình ảnh phổ biến tầm nhìn, sứ 

mạng, triết lý giáo dục của Nhà 

trường trong sinh hoạt tuần lễ 

công dân hằng năm 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

10 H4.04.01.09 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về tầm nhìn, sứ mạng, 

triết lý giáo dục của Nhà trường 

hằng năm 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

11 H4.04.01.10 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về tầm nhìn, sứ mạng, 

triết lý giáo dục của Nhà trường 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

12 H4.04.01.11 

Kết quả khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về tầm nhìn, sứ mạng, 

triết lý giáo dục của Nhà trường 

hằng năm 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

13 H4.04.01.12 
Link website, fanpage của các đơn 

vị công bố triết lý giáo dục 

https://www.facebook.co

m/mituniversity/  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

14 H4.04.01.13 

Văn bản hợp tác với các đối tác có 

thể hiện triết lý giáo dục của Nhà 

trường 

Năm 2021 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

15 H4.04.01.14 

Tờ rơi, hình ảnh có liên quan đến 

phổ biến triết lý giáo dục đến học 

sinh tại các trường phổ thông 

thông qua các buổi tư vấn tuyển 

sinh  

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

Tiêu chí 4.2.  

Các hoạt 

động dạy và 

học được thiết 

kế phù hợp để 

đạt được 

CĐR.  

1 H1.01.01.01  Chương trình đào tạo năm 2014 
Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H1.01.01.02  Chương trình đào tạo năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H1.01.01.03  Chương trình đào tạo năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H1.01.01.04  Chương trình đào tạo năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H2.02.02.01  Đề cương chi tiết năm 2014 
Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

https://www.facebook.com/mituniversity/
https://www.facebook.com/mituniversity/
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

6 H2.02.02.03  Đề cương chi tiết năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

7 H2.02.02.04  Đề cương chi tiết năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

8 H2.02.02.05  Đề cương chi tiết năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

9 H4.04.02.01 

Kết quả khảo sát GV, NH về sự 

phù hợp và hiệu quả của các hoạt 

động dạy và học trong việc giúp 

NH đạt được CĐR 

Năm 2016, 2018, 2021 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

10 H1.01.01.10  
Bản mô tả CTĐT 2014, 2016, 

2018, 2021 

Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

11 H4.04.02.02 
Hồ sơ giảng dạy của GV các năm 

học 
2018-2021 Khoa KTL   

12 H4.04.02.03 
Kế hoạch tổ chức cho SV năm 

cuối đi thực tập 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 
Khoa KHSK   

13 H4.04.02.04 Hình ảnh SV đi thực tập 
Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 
Khoa KHSK   
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

14 H4.04.02.05 
Quyết định phân công CVHT 

hằng năm 

Số: 63/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/09/2017 

Số: 125/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày13/09/2018 

Số: 119/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 27/08/2019 

Số: 235/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/10/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

15 H4.04.02.06 Tài khoản phần mềm của SV Năm 2018 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

16 H4.04.02.07 Link cổng thông tin SV 

https://mit.vn/tam-nhin-

va-su-menh-menu1159 

https://mit.vn/triet-ly-

giao-duc-menu1191 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

17 H4.04.02.08 
Quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Thầy Thuốc 

Số 9a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/04/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

18 H4.04.02.09 

Kế hoạch thực hiện giảng dạy và 

học tập trực tuyến qua mạng 

internet 

Số: 05/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 07/05/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

19 H4.04.02.10 Quy định tổ chức thi trực tuyến 

Số: 111/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 07/07/2021 

Số: 126/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

20 H4.04.02.11 
Tài liệu tập huấn học và thi trực 

tuyến qua MS-Teams 
Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

21 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

22 H4.04.02.12 

Mẫu phiếu khảo sát (SV, GV) về 

hoạt động dạy và học/các phương 

pháp dạy và học được sử dụng 

trong CTĐT hàng năm 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

23 H4.04.02.13 

Kết quả khảo sát về hoạt động dạy 

và học/các phương pháp dạy và 

học được sử dụng trong CTĐT 

hàng năm 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

24 H4.04.02.14 

Báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả 

của phương pháp dạy và học hằng 

năm 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

 

 

 

 

1 H2.02.02.03  Đề cương chi tiết năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 



23 
 

Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

 

 

Tiêu chí 4.3.  

Các hoạt 

động dạy và 

học thúc đẩy 

việc rèn luyện 

các kĩ năng, 

nâng cao khả 

năng học tập 

suốt đời của 

NH.  

2 H2.02.02.04  Đề cương chi tiết năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H2.02.02.05  Đề cương chi tiết năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H1.01.02.09  
Ma trận kỹ năng ITU của CĐR 

CTĐT năm 2021 

Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H4.04.02.02  
Hồ sơ giảng dạy của GV các năm 

học 
2018-2021 Khoa KTL DC 

6 H4.04.03.01 Danh mục tài liệu thư viện Năm 2021 
Thư viện 

Trường 
  

7 H4.04.02.03  
Kế hoạch tổ chức cho SV năm 

cuối đi thực tập 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 
Khoa KHSK DC 

8 H4.04.03.02 
Kế hoạch NCKH của Khoa hằng 

năm 

Số 05/KH-KD, ngày 

15/08/2019 

Số 03/KH-KD, ngày 

11/08/2020 

Số 06/KH-KD, ngày 

20/08/2021 

Khoa KHSK   

9 H4.04.03.03 

Danh sách SV làm báo cáo thực 

tập tốt nghiệp, làm NCKH hằng 

năm 

Năm 2018 - 2019 

Năm 2019 - 2020 
Khoa KTL   

10 H4.04.03.04 

Các đề tài báo cáo thực tập và 

NCKH của SV Khoa KHSK qua 

các năm 

Năm 2018 - 2019 

Năm 2019 - 2020 
Khoa KTL   
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

11 H4.04.03.05 
Quyết định ban hành chính sách 

hỗ trợ SV NCKH 

Số 05/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 05/01/2018     Số 

12 /QĐ-ĐHCNMĐ ngày 

18/05/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

12 H4.04.03.06 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối 

thoại giữa lãnh đạo Nhà trường 

với SV hằng năm 

Từ năm 2016 đến 2021 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

13 H4.04.03.07 

Biên bản Hội nghị đối thoại giữa 

lãnh đạo Nhà trường với SV hằng 

năm 

Từ năm 2015 đến2021 
Trung tâm 

TNVL-SV 
  

14 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

15 H3.03.02.03  
Phiếu khảo sát về hoạt động giảng 

dạy của GV 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

16 H3.03.02.04  
Kết quả khảo sát về hoạt động 

giảng dạy của GV 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

17 H1.01.02.01  Chuẩn đầu ra 2014, 2015, 2021 

Sô: 04/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2014 

Sô: 6A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Sô: 60/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 26/08/2015 

Sô: 142/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/09/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

18 H1.01.02.10  
Quy định CĐR ngoại ngữ và tin 

học đối với SV ĐHCQ  

Số 95/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 07/08/2018 

Số 143/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/09/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

19 H4.04.03.08 
Kế hoạch tổ chức thi Anh văn 

CĐR các đợt 
Từ năm 2018 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

20 H4.04.03.09 
Quyết định thành lập hội đồng thi 

Anh văn CĐR các đợt 
Từ năm 2018 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

21 H4.04.03.10 
Chương trình Tiếng Anh tăng 

cường 

Số 14/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 07/03/2022 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của NH  

Tiêu chí 5.1.  

Việc đánh giá 

kết quả học 

tập của NH 

được thiết kế 

phù hợp với 

mức độ đạt 

được CĐR.  

1 H3.03.01.11  
Quy chế đào tạo đại học theo hệ 

thống tín chỉ các phiên bản 

Quyết định số 12a/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/10/2014 

Quyết định số 103/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H5.05.01.01 
Quy định quản lý và đánh giá KQ 

học tập của SV 

Số 39/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/06/2018 

Số 329/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 29/12/2020 

Số 153/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

3 H5.05.01.02 
Quy định về đánh giá kết quả thực 

tập, thực tế của SV 
Năm 2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

4 H5.05.01.03 
Các quy trình kiểm tra, đánh giá 

kết quả NH 

Năm 2017 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
 

5 H5.05.01.04 
Link quy trình kiểm tra, đánh giá 

NH 
  

Trường 

ĐHCNMĐ 
 

6 H2.02.02.03  Đề cương chi tiết năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

7 H2.02.02.04  Đề cương chi tiết năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

8 H2.02.02.05  Đề cương chi tiết năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

9 H5.05.01.05 
Đề án tuyển sinh của Trường hằng 

năm 

Số: 03/ĐATS-

ĐHCNMĐ, ngày 

14/1/2014       

Số: 05/ĐATS-

ĐHCNMĐ, ngày 

11/2/2015  

Số: 01/ĐATS-

ĐHCNMĐ, ngày 

08/1/2016 

Số: 05/ĐATS-

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

ĐHCNMĐ, ngày 

21/2/2017         

Số: 02/ĐATS-

ĐHCNMĐ, ngày 

12/2/2018        

Số: 03/ĐATS-

ĐHCNMĐ, ngày 

18/01/2019      

Số: 50/ĐATS-

ĐHCNMĐ, ngày 

18/05/2020 

10 H5.05.01.06 
Quyết định ban hành quy định 

chấm điểm rèn luyện cho SV 

Số 04C/ĐHCNMĐ, ngày 

01/09/2014 

Số 243/ĐHCNMĐ, ngày 

10/11/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

11 H5.05.01.07 
Ma trận tích hợp môn học – 

Chuẩn đầu ra chương trình 
Năm 2021 Khoa KHSK   

12 H5.05.01.08 
Kế oạch chấm điểm rèn luyện 

hằng năm 
2018-2021 

Trung tâm 

TN-VLSV 
 

13 H3.03.01.08  
Bản Mô tả chương trình đào tạo 

năm 2021 

Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

14 H1.01.02.01  Chuẩn đầu ra 2014, 2015, 2021 

Sô: 04/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2014 

Sô: 6A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Sô: 60/QĐ-ĐHCNMĐ, 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

ngày 26/08/2015 

Sô: 142/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/09/2021 

15 H1.01.02.10  
Quy định CĐR ngoại ngữ và tin 

học đối với SV ĐHCQ  

Số 95/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 07/08/2018 

Số 143/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/09/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC  

Tiêu chí 5.2.  

Các quy định 

về đánh giá 

kết quả học 

tập của NH 

(bao gồm thời 

gian, phương 

pháp, tiêu chí, 

trọng số, cơ 

chế phản hồi 

và các nội 

dung liên 

quan) rõ ràng 

và được thông 

báo công khai 

tới NH.  

1 H3.03.01.11  
Quy chế đào tạo đại học theo hệ 

thống tín chỉ các phiên bản 

Quyết định số 12a/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/10/2014 

Quyết định số 103/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H2.02.02.03 Đề cương chi tiết năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H2.02.02.04  Đề cương chi tiết năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H2.02.02.05  Đề cương chi tiết năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H5.05.01.02  
Quy định quản lý và đánh giá KQ 

học tập của SV 

Số 39/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/06/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

Số 329/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 29/12/2020 

Số 153/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

6 H4.04.02.06  Tài khoản phần mềm của SV Năm 2018 
Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

7 H5.05.02.01 

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của SV về công tác kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập 

Số 15/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/06/2018 

Số 37/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 29/12/2020 

Số 154B/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

8 H5.05.01.03 
Các quy trình kiểm tra, đánh giá 

kết quả NH 

Năm 2017 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

9 H5.05.01.06 
Quyết định ban hành quy định 

chấm điểm rèn luyện cho SV 

Số 04C/ĐHCNMĐ, ngày 

01/09/2014 

Số 243/ĐHCNMĐ, ngày 

10/11/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

10 H5.05.02.02 Quy trình phúc khảo bài thi 
Năm 2017 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

11 H5.05.02.03 

Mẫu phiếu khảo sát SV về hoạt 

động kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập 

Năm 2018-2021 
Phòng KT-

ĐBCL 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

12 H5.05.02.04 

Kết quả khảo sát SV về hoạt động 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

hằng năm 

Năm 2018-2021 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

13 H2.02.03.01  
Kế hoạch sinh hoạt tuần lễ công 

dân hằng năm 

Số: 30A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 04/07/2016 

Số: 14A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 20/08/2018 

Số: 25A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/09/2019 

Số: 16/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/10/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

14 H2.02.03.02  Quy định về  Cố vấn học tập  
Năm 2018 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

15 H5.05.02.05 Mẫu phiếu chấm điểm rèn luyện 2016 - 2021 
Trường 

ĐHCNMĐ 
 

16 H5.05.02.06 Các biên bản họp lớp của CVHT Năm 2018-2021 
Trung tâm 

TNVL-SV 
 

17 H5.05.02.07 
Link website của Trường công bố 

những quy định đánh giá NH 

https://sinhvien.mit.vn/si

nh-vien-dang-nhap.html 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

18 H5.05.02.03 

Mẫu phiếu khảo sát SV về hoạt 

động kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập 

Năm 2018-2021 
Phòng KT-

ĐBCL 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

19 H5.05.02.08  
Link quy trình kiểm tra, đánh giá 

NH 

 https://mit.vn/Phong-

Khao-thi-Dam-bao-chat-

luong/quy-trinh-

menupb245 

Phòng KT-

ĐBCL 
 

Tiêu chí 5.3.  

Phương pháp 

đánh giá kết 

quả học tập 

đa dạng, đảm 

bảo độ giá trị, 

độ tin cậy và 

sự công bằng.  

1 H2.02.02.03  Đề cương chi tiết năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H2.02.02.04  Đề cương chi tiết năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H2.02.02.05  Đề cương chi tiết năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H5.05.01.02  
Quy định quản lý và đánh giá KQ 

học tập của SV 

Số 39/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/06/2018 

Số 329/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 29/12/2020 

Số 153/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H5.05.03.01 
Quy định về đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp của MIT 

Số 43/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 06/06/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

6 H4.04.02.06  Tài khoản phần mềm của SV Năm 2018 
Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

7 H3.03.01.11  
Quy chế đào tạo đại học theo hệ 

thống tín chỉ các phiên bản 

Quyết định số 12a/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/10/2014 

Quyết định số 103/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

8 H5.05.03.02 
Báo cáo tổng kết công tác thi 

(theo học kỳ) 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

9 H5.05.03.03 
Quy trình chấm điểm thi kết thúc 

HP 

Số 15/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/06/2018  

 Số 37/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 29/12/2020  

Số 154B/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

10 H5.05.02.01  

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của SV về công tác kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập 

Số 15/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/06/2018 

Số 37/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 29/12/2020 

Số 154B/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

11 H5.05.02.02  Quy trình phúc khảo bài thi 
Năm 2017 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

12 H5.05.03.04 
Báo cáo phân tích kết quả học tập 

của SV từng học kỳ 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

13 H5.05.02.04  

Kết quả khảo sát SV về hoạt động 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

hằng năm 

Năm 2018-2021 
Phòng KT-

ĐBCL 
DC 

14 H5.05.03.05 

Các biên bản họp khoa về việc rà 

soát, điều chỉnh các hình thức 

đánh giá NH (từng học kỳ) 

Năm 2016- nay Khoa KHSK   

15 H1.01.02.03  
Link công bố Chương trình đào 

tạo ngành DH 

https://mit.vn/Khoa-

Khoa-hoc-suc-khoe/ban-

mo-ta-ctdt-menupb201 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

16 H4.04.02.07  Link cổng thông tin SV 

https://mit.vn/tam-nhin-

va-su-menh-menu1159 

https://mit.vn/triet-ly-

giao-duc-menu1191 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

17 H4.04.02.06  Tài khoản phần mềm của SV Năm 2018 
Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

18 H5.05.03.06 

Quyết định ban hành quy định về 

lấy ý kiến các bên liên quan (các 

phiên bản) 

Số: 115A/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

06/09/2018 

Số: 155/QĐ-ĐHCNMĐ, 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

ngày 21/10/2021 

19 H5.05.03.07 

Quy định về việc xây dựng, quản 

lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết 

thúc HP 

Số 157/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 22/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
 

20 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

21 H3.03.02.03  
Phiếu khảo sát về hoạt động giảng 

dạy của GV 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

22 H3.03.02.04  
Kết quả khảo sát về hoạt động 

giảng dạy của GV 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

Tiêu chí 5.4.  

Kết quả đánh 

giá được phản 

hồi kịp thời 

để NH cải 

thiện việc học 

1 H5.05.01.02  
Quy định quản lý và đánh giá KQ 

học tập của SV 

Số 39/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/06/2018 

Số 329/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 29/12/2020 

Số 153/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

tập . 
2 H5.05.02.02  Quy trình chấm phúc khảo  

Năm 2017 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H5.05.04.01 
Link quy định kiểm tra, đánh giá 

NH 

https://mit.vn/Phong-

Khao-thi-Dam-bao-chat-

luong/Van-ban-

menupb34 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

4 H5.05.02.08 
Link quy trình kiểm tra, đánh giá 

NH 

 https://mit.vn/Phong-

Khao-thi-Dam-bao-chat-

luong/quy-trinh-

menupb245 

Phòng KT-

ĐBCL 
DC 

5 H5.05.04.02 Sổ tay điện tử của SV 

https://sinhvien.mut.edu.

vn/sinh-vien-dang-

nhap.html  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

6 H2.02.03.01  
Kế hoạch sinh hoạt tuần lễ công 

dân hằng năm 

Số: 30A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 04/07/2016 

Số: 14A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 20/08/2018 

Số: 25A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/09/2019 

Số: 16/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/10/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

7 H5.05.02.05  

Hình ảnh phổ biến các quy định, 

quy trình kiểm tra, đánh giá kết 

quả NH hằng năm 

Từ năm 2015 đến nay   DC 

https://sinhvien.mut.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html
https://sinhvien.mut.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html
https://sinhvien.mut.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

8 H4.04.02.05  
Quyết định phân công CVHT 

hằng năm 

Số: 63/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/09/2017 

Số: 125/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày13/09/2018 

Số: 119/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 27/08/2019 

Số: 235/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/10/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

9 H4.04.02.06  Tài khoản phần mềm của SV Năm 2018 
Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

10 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

11 H5.05.04.03 

Mẫu phiếu khảo sát sự hài lòng 

của SV sắp tốt nghiệp và SV đang 

học của ngành Dược học về việc 

phản hồi kết quả đánh giá 

Năm 2018, 2019 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

12 H5.05.04.04 

Kết quả Khảo sát sự hài lòng của 

SV sắp tốt nghiệp và SV đang học 

của ngành Dược học về việc phản 

hồi kết quả đánh giá 

Năm 2018, 2019 
Phòng KT-

ĐBCL 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

13 H5.05.04.05 

Biên bản họp Khoa xem xét kết 

quả đánh giá học tập của SV và 

đưa ra các đề xuất giải pháp theo 

từng năm để giúp SV cải thiện 

việc học tập  

Năm 2016- nay Khoa KHSK   

14 H5.05.04.06 

Kế hoạch khảo sát SV đang học 

ngành Dược học về việc lập kế 

hoạch cải thiện việc học tập sau 

khi nhận được thông tin phản hồi 

về kết quả đánh giá  của Trường 

(HKI, 2021-2022) 

Năm 2021 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

15 H5.05.04.07 

Mẫu phiếu khảo sát SV đang học 

ngành Dược học về việc lập kế 

hoạch cải thiện việc học tập sau 

khi nhận được thông tin phản hồi 

về kết quả đánh giá   

Năm 2021 Khoa KHSK   

16 H5.05.04.08 

Kết quả khảo sát SV đang học 

ngành Dược học về việc lập kế 

hoạch cải thiện việc học tập sau 

khi nhận được thông tin phản hồi 

về kết quả đánh giá   

Năm 2021 Khoa KHSK   

 

 

 

 

 

1 H2.02.03.01  
Kế hoạch sinh hoạt tuần lễ công 

dân hằng năm 

Số: 30A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 04/07/2016 

Số: 14A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 20/08/2018 

Số: 25A/KH-ĐHCNMĐ, 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5.5. 

 NH tiếp cận 

dễ dàng với 

quy trình 

khiếu nại về 

kết quả học 

tập.  

ngày 05/09/2019 

Số: 16/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/10/2020 

2 H4.04.02.05  
Quyết định phân công CVHT 

hằng năm 

Số: 63/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/09/2017 

Số: 125/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày13/09/2018 

Số: 119/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 27/08/2019 

Số: 235/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/10/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H5.05.01.02  
Quy định quản lý và đánh giá KQ 

học tập của SV 

Số 39/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/06/2018 

Số 329/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 29/12/2020 

Số 153/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H5.05.02.02  Quy trình chấm phúc khảo  
Năm 2017 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H5.05.04.01 
Link quy định kiểm tra, đánh giá 

NH 

https://mit.vn/Phong-

Khao-thi-Dam-bao-chat-

luong/Van-ban-

menupb34 

Phòng KT-

ĐBCL DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

6 H5.05.02.08 
Link quy trình kiểm tra, đánh giá 

NH 

 https://mit.vn/Phong-

Khao-thi-Dam-bao-chat-

luong/quy-trinh-

menupb245 

Phòng KT-

ĐBCL DC 

7 H5.05.04.02  Sổ tay điện tử của SV 

https://sinhvien.mut.edu.

vn/sinh-vien-dang-

nhap.html  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

8 H2.02.03.02  Quy định về  Cố vấn học tập  
Năm 2018 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

9 H5.05.05.01 Biên bản họp lớp 2016-2021 
Trung tâm 

TN-VLSV 
 

10 H5.05.05.02 Sổ theo dõi công tác phúc khảo Năm 2018 đến nay 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

11 H5.05.05.03 Hồ sơ phúc khảo bài thi Năm 2016 đến nay 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

12 H5.05.05.04 Link công bố kết quả phúc khảo 

https://mit.vn/Phong-

Khao-thi-Dam-bao-chat-

luong/Ket-qua-phuc-

khao-menupb128 

Phòng KT-

ĐBCL 
 

13 H4.04.02.06  Tài khoản phần mềm của SV Năm 2018 
Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

https://sinhvien.mut.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html
https://sinhvien.mut.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html
https://sinhvien.mut.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ GV, nghiên cứu viên  

 

 

 

Tiêu chí 6.1.  

Việc quy 

hoạch đội ngũ 

GV, NCV 

(bao gồm việc 

thu hút, tiếp 

nhận, bổ 

nhiệm, bố trí, 

chấm dứt hợp 

đồng và cho 

nghỉ hưu) 

được thực 

hiện đáp ứng 

nhu cầu về 

đào tạo, 

NCKH và các 

hoạt động 

phục vụ cộng 

đồng.  

1 H1.01.01.07  

Kế hoạch chiến lược phát triển 

của Trường giai đoạn 2013-2018; 

giai đoạn 2019 - 2024 và tầm nhìn 

đến 2030 

Số: 02/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 25/12/2013 

Số: 01/CL-ĐHCNMĐ 

ngày 18/01/2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H6.06.01.01 

Kế hoạch hành động của Trường 

Đại học Công nghệ Miền Đông 

năm học 2021-2022 

Số 140/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/09/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

3 H5.05.01.06  
Quyết định ban hành quy định tổ 

chức, hoạt động của Nhà trường 

Số 06/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Số 12/QĐ-HĐT, ngày 

26/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H6.06.01.02 

Quy chế về công tác cán bộ 

Trường Đại học Công nghệ Miền 

Đông 

Số 33/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 22/07/2017 

 Số 148B/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

28/11/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

5 H6.06.01.03 

Quyết định ban hành quy định 

tuyển dụng NV và lao động hợp 

đồng ngạch GV Trường Đại học 

Công nghệ Miền Đông 

Số 8a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/04/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

6 H6.06.01.04 
Cơ cấu tổ chức Khoa KHSK các 

năm từ 2016 - 2021 
Năm 2016 đến nay Khoa KHSK   

7 H6.06.01.05 
Danh sách cán bộ Khoa KHSK 

các năm từ 2016 - 2021 
Năm 2016 đến nay 

Khoa KHSK 

và Phòng 

HC-NS 

  

8 H6.06.01.06 

Kế  hoạch  năm học của Khoa 

KHSK từ các năm học từ 2015 - 

2021 

Năm 2015 đến nay Khoa KHSK   

9 H6.06.01.07 
Kế hoạch kéo dài thời gian lao 

động đối với  GV nghỉ hưu 

Số 30a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/04/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

10 H6.06.01.08 
Khảo sát, Báo cáo tính thiết yếu, 

nhu cầu thực tiễn của ngành DH 
Năm 2018-2019  Khoa KHSK   

11 H6.06.01.09 
Đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ 

Khoa KHSK giai đoạn 2015-2020 
Năm 2016 đến 2020 Khoa Dược   

12 H6.06.01.10 
Đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ 

Khoa KHSK giai đoạn 2021-2025 
Ngày 09/07/2021 Khoa KHSK   

13 H6.06.01.11 

Kế hoạch phát triển đội ngũ Khoa 

KHSK các năm học từ 2015 - 

2020 

Số 07/KH-KD, ngày 

07/08/2015  
Khoa Dược   

14 H6.06.01.12 

Dự trù kế hoạch phát triển đội ngũ  

Khoa KHSK đáp ứng thực tiễn 

các năm học từ 2015 - 2020 

Số 07/KH-KD, ngày 

07/08/2015  
Khoa Dược   

15 H6.06.01.13 
Tổng hợp kinh phí đào tạo, phát 

triển đội ngũ GV các năm học từ 
Năm 2021 

Phòng TC-

KH 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

2015 - 2020 

16 H6.06.01.14 
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng GV 

giai đoạn 2015-2020 

Từ năm 2015 đến năm 

2020 
Khoa Dược   

17 H6.06.01.15 Văn bản quy định bậc lương 
Số 180/QĐ-ĐHCNMĐ3, 

ngày 30/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

18 H6.06.01.16 

Quy đổi khối lượng công việc của 

đội ngũ GV, nghiên cứu viên theo 

giờ chuẩn 

Số 55b/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 13/06/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

19 H6.06.01.17 
Quy chế lương, thưởng và phúc 

lợi 2021 

Số 139/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

20 H6.06.01.18 

Cơ cấu tổ chức, danh sách cán bộ 

Khoa KHSK các năm từ 2015 - 

2020 

Năm 2015-2020 Khoa KHSK   

21 H6.06.01.19 
Bản mô tả vị trí việc làm Khoa 

KHSK các năm từ 2015 - 2021 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 
Khoa KHSK   

22 H6.06.01.20 

Các Quyết định bổ nhiệm, tuyển 

dụng, hợp đồng lao động cán bộ 

Khoa KHSK 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

23 H6.06.01.21 
Bản thống kê kết quả thực hiện kế 

hoạch/quy hoạch từ 2015 - 2021 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 
Khoa KHSK   

24 H6.06.01.22 

Danh sách GV tham gia hiến máu 

tình nguyện và GV tham gia 

phòng chống dịch Covid-19. 

Năm 2021 
Phòng  

HC-NS 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

Tiêu chí 6.2.  

Tỉ lệ GV/NH 

và khối lượng 

công việc của 

đội ngũ GV, 

NCV được đo 

lường, giám 

sát làm căn cứ 

cải tiến chất 

lượng hoạt 

động đào tạo, 

NCKH và các 

hoạt động 

phục vụ cộng 

đồng.  

1 H6.06.02.01 
Danh sách cán bộ GV các năm 

học từ 2015 - 2021 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Khoa KHSK 

và Phòng 

HC-NS 

  

2 H6.06.02.02 Hồ sơ năng lực của GV 
Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
  

3 H6.06.02.03 
Lý lịch Khoa học đội ngũ GV 

khoa KHSK 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
  

4 H6.06.02.04 
Thống kê sản phẩm NCKH của 

GV 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

5 H6.06.02.05 
Thống kê công tác thi đua, khen 

thưởng của GV 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
  

6 H6.06.02.06 
Số lượng GV và SV ngành Dược 

học trong 4 năm học gần nhất  
Năm 2017-2021 

Khoa KHSK, 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

7 H6.06.02.07 
Thông báo tuyển dụng NV, GV, 

lao động hợp đồng 

Số 8a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/04/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

8 H6.06.02.08 
Quyết định về ban hành quy định 

chế độ làm việc đối với GV 

Số: 133/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 30/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

9 H6.06.01.03  

Quyết định ban hành quy định 

tuyển dụng NV và lao động hợp 

đồng ngạch GV Trường Đại học 

Công nghệ Miền Đông 

Số 8a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/04/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

10 H6.06.02.09 Quy định tuyển dụng GV 
Số 8a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/04/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

11 H2.02.03.03  Quy định chế độ làm việc của GV  
Số: 133/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 30/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

12 H6.06.02.10 
Quy chế chi tiêu nội bộ các phiên 

bản 

Số 192/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 13/12/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

13 H6.06.02.11 

Thông báo tổ chức Hội nghị triển 

khai quy chế GV và quy chế chi 

tiêu nội bộ 

Số 52/TB-ĐHCNMĐ, 

ngày 09/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

14 H5.05.01.06  
Quyết định ban hành quy định tổ 

chức, hoạt động của Nhà trường 

Số 06/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Số 12/QĐ-HĐT, ngày 

26/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

15 H6.06.02.12 

Biên bản họp khoa về việc rà soát 

khối lượng công việc của CB, GV 

của khoa hằng năm 

Năm 201-2021 Khoa KHSK   

 

 

 

 

 

 

1 H6.06.01.03  

Quyết định ban hành quy định 

tuyển dụng NV và lao động hợp 

đồng ngạch GV Trường Đại học 

Công nghệ Miền Đông 

Số 8a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/04/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 6.3.  

Các tiêu chí 

tuyển dụng và 

lựa chọn GV, 

NCV (bao 

gồm cả đạo 

đức và năng 

lực học thuật) 

để bổ nhiệm, 

điều chuyển 

được xác định 

và phổ biến 

công khai.  

2 H6.06.01.02  

Quy chế về công tác cán bộ 

Trường Đại học Công nghệ Miền 

Đông 

Số 33/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 22/07/2017 

 Số 148B/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

28/11/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H6.06.03.01 
Thông tư quy định chế độ làm 

việc đối với GV của BGD&ĐT 
Số 20/2020/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT   

4 H6.06.03.02 

Quy định cụ thể về tiêu chuẩn bổ 

nhiệm chức danh của GV, 

Trưởng/Phó Bộ môn 

Từ năm 2015 đến nay 
Phòng HC-

NS 
  

5 H6.06.03.03 
Quyết định bổ nhiệm, điều chuyển 

từ năm 2015 - 2021 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
  

6 H6.06.03.04 
Quy chế Tổ chức và Quản lý Nhà 

trường 

Số 42-TCXIV/QĐ/NHG, 

ngày 06/10/2020 

Hội đồng 

quản trị NHG 
  

7 H6.06.03.05 
Danh sách cán bộ GV được bổ 

nhiệm, điều chuyển qua các năm 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
  

8 H6.06.01.14  
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng GV 

giai đoạn 2015-2020 

Từ năm 2015 đến năm 

2020 
Khoa Dược DC 

9 H6.06.01.15  Văn bản quy định bậc lương 
Số 180/QĐ-ĐHCNMĐ3, 

ngày 30/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

10 H6.06.01.18  

Cơ cấu tổ chức, danh sách cán bộ 

Khoa KHSK các năm từ 2015 - 

2020 

Năm 2015-2020 Khoa KHSK DC 

11 H6.06.01.19  
Bản mô tả vị trí việc làm Khoa 

KHSK các năm từ 2015 - 2021 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 
Khoa KHSK DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

12 H6.06.02.09  Quy định tuyển dụng GV 
Số 8a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/04/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

13 H6.06.02.07  
Thông báo tuyển dụng NV, GV, 

lao động hợp đồng 

Số 8a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/04/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

14 H6.06.03.06 

Quyết định thành lập hội đồng 

tuyển dụng các năm từ 2015 - 

2021 

Số 06/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Số 130/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 18/02/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

15 H6.06.03.07 

Bản nhận xét đánh giá kết quả cán 

bộ sau thời gian hợp đồng thử 

việc các năm từ 2015 - 2021 

Từ năm 2015 đến nay Khoa KHSK   

16 H6.06.03.08 

Tờ trình đề nghị tuyển dụng cán 

bộ ở Khoa KHSK từ năm 2015 - 

2020 

Từ năm 2015 đến nay Khoa KHSK   

17 H6.06.03.09 Link thông tin tuyển dụng 

https://mit.vn/Phong-

Hanh-chinh-Nhan-

su/Thong-tin-tuyen-

dung-menupb78 

Phòng  

HC-NS 
 

Tiêu chí 6.4.  

Năng lực của 

đội ngũ GV, 

NCV được 

xác định và 

được đánh 

giá.  

1 H6.06.03.02  

Quy định cụ thể về tiêu chuẩn bổ 

nhiệm chức danh của GV, 

Trưởng/Phó Bộ môn 

Từ năm 2015 đến nay 
Phòng HC-

NS 
DC 

2 H6.06.01.03  

Quyết định ban hành quy định 

tuyển dụng NV và lao động hợp 

đồng ngạch GV Trường Đại học 

Công nghệ Miền Đông 

Số 8a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/04/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

3 H6.06.01.02  

Quy chế về công tác cán bộ 

Trường Đại học Công nghệ Miền 

Đông 

Số 33/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 22/07/2017 

 Số 148B/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

28/11/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H6.06.03.01  
Thông tư quy định chế độ làm 

việc đối với GV của BGD&ĐT 
Số 20/2020/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT DC 

5 H6.06.01.18  

Cơ cấu tổ chức, danh sách cán bộ 

Khoa KHSK các năm từ 2015 - 

2020 

Năm 2015-2020 Khoa KHSK DC 

6 H6.06.01.19  
Bản mô tả vị trí việc làmKhoa 

KHSK các năm từ 2015 - 2021 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 
Khoa KHSK DC 

7 H6.06.01.14  
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng GV 

giai đoạn 2015-2020 

Từ năm 2015 đến năm 

2020 
Khoa Dược DC 

8 H6.06.01.15  Văn bản quy định bậc lương 
Số 180/QĐ-ĐHCNMĐ3, 

ngày 30/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

9 H6.06.01.16  

Quy đổi khối lượng công việc của 

đội ngũ GV, nghiên cứu viên theo 

giờ chuẩn 

Số 55b/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 13/06/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

10 H6.06.04.01 
Quyết định ban hành quy định 

đánh giá, xếp loại cán bộ Trường  

Số 26/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 16/06/2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

11 H6.06.04.02 

Thông  tư  hướng  dẫn  công  tác  

thi  đua,  khen thưởng ngành Giáo 

dục 

Thông tư 21/2020/TT-

BGDĐT, ngày 

31/07/2020 

Bộ GD&ĐT   



49 
 

Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

12 H6.06.04.03 
Quy định về định mức giảng dạy 

và nghiên cứu của GV 

Số 218/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/12/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

13 H6.06.04.04 Kết quả đánh giá CB, GV, NV Năm 2016 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

14 H6.06.04.05 
Quyết định công nhận đánh giá, 

phân loại CB, GV, NV 
Năm 2016 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

15 H6.06.02.02  Hồ sơ năng lực của GV 
Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
DC 

16 H6.06.02.03  
Lý lịch Khoa học đội ngũ GV 

khoa KHSK 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
DC 

17 H6.06.04.06 

Thống kê công tác thi đua, khen 

thưởng của GV, chuyên viên 

trong giai đoạn 2016-2021 

Năm 2016 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

18 H6.06.04.07 
Kết quả bình xét thi đua khen 

thưởng 
Năm 2016 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

19 H6.06.04.08 
Quyết định về việc công nhận 

danh hiệu thi đua hằng năm 
Năm 2016 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

Tiêu chí 6.5.  

Nhu cầu về 

đào tạo và 

phát triển 

chuyên môn 

của đội ngũ 

GV, NCV 

được xác định 

và có các hoạt 

động triển 

khai để đáp 

ứng nhu cầu 

đó.  

2 H6.06.05.01 

Mẫu phiếu lấy ý kiến về nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ 

quản lý, GV, CV, NV và đăng ký 

đào tạo, bồi dưỡng 

Năm học 2019-2020  

Năm học 2020-2021  

Phòng HC-

NS 
  

3 H6.06.05.02 

Kết quả khảo sát về nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng của cán bộ quản lý, 

GV, CV, NV và đăng ký đào tạo, 

bồi dưỡng 

Năm học 2019-2020  

Năm học 2020-2021  

Phòng HC-

NS 
  

4 H6.06.05.03 

Danh sách đăng ký hoặc đề xuất 

tham gia các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ từ 

các đơn vị 

Năm học 2019-2020  

Năm học 2020-2021  

Phòng HC-

NS 
  

5 H6.06.05.04 
Kế hoạch phát triển nguồn nhân 

lực giai đoạn 2020-2024 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 18/08/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

6 H6.06.05.05 
Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực 

hằng năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng HC-

NS 
  

7 H6.06.05.06 
Quy chế tài chính kế toán (chế độ 

cho GV, NCV) 

Số 192/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 13/12/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

8 H6.06.05.07 
Kế hoạch đào tạo, phát triển đội 

ngũ GV, NCV 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng HC-

NS 
  

9 H6.06.05.08 

Quyết định về việc ban hành 

Chính sách nhân sự của Trường 

Đại học Công nghệ Miền Đông 

Số 34/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/05/2017 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

10 H6.06.05.09 

Danh sách CB, GV khoa KHSK 

tham gia các khóa bồi dưỡng, đào 

tạo 

Từ năm 2015 đến nay 
Phòng HC-

NS 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

11 H6.06.05.10 
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng 

về chính sách đào tạo nhân lực 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng HC-

NS 
  

12 H6.06.04.04  Kết quả đánh giá CB, GV, NV Năm 2016 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 6.6.  

Việc quản trị 

theo kết quả 

công việc của 

1 H6.06.01.19  
Bản mô tả vị trí việc làm Khoa 

KHSK các năm từ 2015 - 2021 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 
Khoa KHSK DC 

2 H6.06.02.10  
Quy chế chi tiêu nội bộ các phiên 

bản 

Số 192/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 13/12/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H2.02.03.03  Quy định chế độ làm việc của GV  
Số: 133/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 30/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H6.06.06.01 
Kế hoạch công tác hàng năm của 

GV 
Năm 2016 đến nay Khoa KHSK   

5 H6.06.06.02 
Lịch đăng ký seminar của Khoa 

2019-2021 
Năm 2019 đến 2021 Khoa KHSK   

6 H6.06.06.03 
Lịch phân công giảng dạy từng 

học kỳ của GV 
Năm 2016 đến 2021 Khoa KHSK   

7 H6.06.02.04  
Thống kê sản phẩm NCKH của 

GV 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

GV, NCV 

(gồm cả khen 

thưởng và 

công nhận) 

được triển 

khai để tạo 

động lực và 

hỗ trợ cho 

đào tạo, 

NCKH và các 

hoạt động 

phục vụ cộng 

đồng.  

8 H6.06.06.04 
Thống kê giờ giảng của GV trên 

phần mềm 
Năm 2016 đến 2021 

Phòng HC-

NS 
  

9 H6.06.04.07  
Kết quả bình xét thi đua khen 

thưởng 
Năm 2016 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

10 H6.06.04.08  
Quyết định về việc công nhận 

danh hiệu thi đua hằng năm 
Năm 2016 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

11 H6.06.06.05 
Kế hoạch hội nghị người lao động 

hằng năm 
Năm 2018 đến 2021 

Công đoàn 

trường 
  

12 H6.06.06.06 

Báo cáo của Công đoàn về vấn đề 

khiếu nại, tố cáo trong xét thi đua 

khen thưởng (hằng năm) 

Năm 2018 đến 2021 
Công đoàn 

trường 
  

13 H6.06.06.07 

Kết quả khảo sát ý kiến của CB, 

GV về công tác thi đua khen 

hưởng của Nhà trường 

Năm 2018 đến 2021 
Công đoàn 

trường 
  

 H6.06.01.22 

Danh sách GV tham gia hiến máu 

tình nguyện và GV tham gia 

phòng chống dịch Covid-19. 

Năm 2021 
Phòng  

HC-NS 
DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H6.06.01.19  
Bản mô tả vị trí việc làm Khoa 

KHSK các năm từ 2015 - 2021 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 
Khoa KHSK DC 

2 H6.06.07.01 
Quy định quản lý hoạt động 

NCKH 

Số 04/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/01/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 6.7.  

Các loại hình 

và số lượng 

các hoạt động 

nghiên cứu 

của GV và 

NCV được 

xác lập, giám 

sát và đối 

sánh để cải 

tiến chất 

lượng. 

3 H2.02.03.03  Quy định chế độ làm việc của GV  
Số: 133/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 30/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H6.06.07.02 Sổ tay NCKH  Năm 2018 đến 2021 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

5 H6.06.07.03 
Danh mục các bài báo đăng trên 

các tạp chí uy tín 
Năm 2016 đến 2021 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

6 H6.06.07.04 
Danh mục các đề tài NCKH của 

GV 
Năm 2016 đến 2021 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

7 H6.06.07.05 
Danh mục sách, giáo trình của GV 

khoa KHSK viết 
Năm 2016 đến 2021 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT, Khoa 

KHSK 

  

8 H6.06.02.02  Hồ sơ năng lực của GV 
Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
DC 

9 H6.06.02.03  
Lý lịch Khoa học đội ngũ GV 

khoa KHSK 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
DC 

10 H6.06.07.06 

Quyết định sáp nhập Phòng Đào 

tạo sau đại học - NCKH và Hợp 

tác quốc tế vào Phòng Đào tạo 

Số 81/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  



54 
 

Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

11 H6.06.07.07 

Quy chế tổ chức và hoạt động 

Trường Đại học Công nghệ Miền 

Đông 

Số 06/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Số 12/QĐ-HĐT, ngày 

26/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

12 H6.06.07.08 
Danh sách đề tài NCKH của GV 

trong 05 năm 
Năm 2016 đến 2021 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

13 H6.06.07.09 
Quyết định công nhận đề tài 

NCKH của GV 
Năm 2016 đến 2021 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

 H6.06.07.10 
Quy chế Nghiên cứu khoa học của 

Trường 
2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
 

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ NV  

Tiêu chí 7.1.  

Việc quy 

hoạch đội ngũ 

NV (làm việc 

tại thư viện, 

phòng thí 

nghiệm, hệ 

thống CNTT 

và các dịch vụ 

hỗ trợ khác) 

1 H7.07.01.01 
Kế hoạch phát triển nhân sự của 

Nhà trường 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

2 H7.07.01.02 

Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ 

từng vị trí công việc của từng đơn 

vị của Nhà trường 

Số 18/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

được thực 

hiện đáp ứng 

nhu cầu về 

đào tạo, 

NCKH và các 

hoạt động 

phục vụ cộng 

đồng.  

3 H6.06.01.19  
Bản mô tả vị trí việc làm Khoa 

KHSK tế các năm từ 2015 - 2021 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 
Khoa KHSK DC 

4 H6.06.05.08  

Quyết định về việc ban hành 

Chính sách nhân sự của Trường 

Đại học Công nghệ Miền Đông 

Số 34/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/05/2017 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H7.07.01.03 

Quyết định về việc ban hành Bộ 

tiêu chuẩn năng lực cán bộ, GV và 

NV 

Số: 61A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 16/06/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

6 H7.07.01.04 
Kế hoạch tuyển dụng hằng năm 

của Nhà trường 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng HC-

NS 
  

7 H7.07.01.05 
Đề án vị trí việc làm của Trường 

năm 2021 

Số 18/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

8 H6.06.02.03  
Lý lịch Khoa học đội ngũ GV 

ngành Luật Kinh tế 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
DC 

9 H7.07.01.06 
Lý lịch của NV thuộc Khoa 

KHSK 
Năm 2015- đến nay 

Phòng HSC-

NS 
  

10 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

11 H7.07.01.07 
Kết quả khảo sát SV về dịch vụ hỗ 

trợ của Nhà trường 
Năm 2020-2021 

Phòng HSC-

NS 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

Tiêu chí 7.2.  

Các tiêu chí 

tuyển dụng và 

lựa chọn NV 

để bổ nhiệm, 

điều chuyển 

được xác định 

và phổ biến 

công khai.  

1 H7.07.02.01 

Quyết định về việc ban hành tiêu 

chí tuyển dụng và lựa chọn đội 

ngũ nguồn nhân lực  

Số  7/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/04/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

2 H7.07.02.02 

Đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm, 

điều chuyển nhân sự của các đơn 

vị 

Năm 2015 đến nay 
Phòng HC-

NS 
  

3 H7.07.02.03 
Quy định tuyển dụng, bổ nhiệm, 

điều chuyển nhân sự 
Số 84, ngày 10/07/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

4 H7.07.02.04 
Chính sách thu hút nhân sự có học 

vị thạc sĩ, tiến sĩ 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng HC-

NS 
  

5 H7.07.02.05 

Văn bản của Phòng Hành chính – 

Nhân sự yêu cầu các đơn vị báo 

cáo ý kiến góp ý về số lượng cần 

tuyển và các yêu cầu, tiêu chuẩn 

khác khi tuyển NV hằng năm 

Từ năm 2015 đến nay 
Phòng HC-

NS 
  

6 H7.07.02.06 

Báo cáo ý kiến từ các đơn vị về số 

lượng cần tuyển và các yêu cầu, 

tiêu chuẩn khác khi tuyển NV 

hằng năm 

Từ năm 2015 đến nay 
Phòng HC-

NS 
  

7 H7.07.01.04  
Kế hoạch tuyển dụng hằng năm 

của Nhà trường 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng HC-

NS 
DC 

8 H7.07.01.05  
Đề án vị trí việc làm của Trường 

năm 2021 

Số 18/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

9 H7.07.02.07 
Bản mô tả vị trí việc làm của Nhà 

trường 

Số 18/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

10 H7.07.02.08 
Link thông báo tuyển dụng nhân 

sự trên website của Trường 

https://mit.vn/Phong-

Hanh-chinh-Nhan-

su/Thong-tin-tuyen-

dung-menupb78 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

11 H7.07.02.09 
Thông báo tuyển dụng nhân sự 

lãnh đạo các đơn vị 

Số: 08/TB-ĐHCNMĐ, 

ngày 22/03/2018 

Số: 38/TB-ĐHCNMĐ, 

ngày 26/07/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

12 H6.06.02.07  
Thông báo tuyển dụng NV, GV, 

lao động hợp đồng 

Số: 38/TB-ĐHCNMĐ, 

ngày 26/07/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

13 H7.07.02.10 
QĐ bổ nhiệm nhân sự trong các 

năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

14 H7.07.02.11 
QĐ điều chuyển nhân sự trong các 

năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

TC 7.3.  

Năng lực của 

đội ngũ NV 

được xác định 

và được đánh 

giá.  

1 H6.06.05.08  

Quyết định về việc ban hành 

Chính sách nhân sự của Trường 

Đại học Công nghệ Miền Đông 

Số 34/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/05/2017 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H7.07.01.03  

Quyết định về việc ban hành Bộ 

tiêu chuẩn năng lực cán bộ, GV và 

NV 

Số: 61A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 16/06/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H7.07.03.01 Quy trình đánh giá năng lực NV 
Số 26/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 16/06/2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

4 H7.07.03.02 
Kế hoạch đánh giá năng lực NV 

hằng năm 
Từ năm 2018 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

5 H7.07.02.07  
Bản mô tả vị trí việc làm của Nhà 

trường 

Số 18/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

6 H7.07.03.03 Các bản tự đánh giá của NV Từ năm 2018 đến nay 
Phòng HC-

NS 
  

7 H7.07.03.04 

Biên bản họp lấy ý kiến nhận xét 

của các đồng nghiệp trong bộ 

phận cho từng cá nhân hằng năm 

Từ năm 2018 đến nay 
Phòng HC-

NS 
  

8 H7.07.03.05 

Các bản ý kiến đánh giá hoàn 

thành công việc của lãnh đạo các 

đơn vị (hằng năm) 

Từ năm 2018 đến nay 
Phòng HC-

NS 
  

9 H7.07.03.06 
Kết quả đánh giá đội ngũ NV 

hằng năm (từ năm 2018) 
Từ năm 2018 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

10 H6.06.05.05  
Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực 

hằng năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng HC-

NS 
DC 

11 H7.07.03.07 

Danh sách NV được cử tham gia 

các khóa đào tạo nâng cao kiến 

thức 

Từ năm 2015 đến 2021 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

12 H7.07.03.08 
Quyết định cử cán bộ, NV tham 

gia Hội thảo khoa học 
Từ năm 2015 - 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

13 H5.05.03.06  

Quyết định ban hành quy định về 

lấy ý kiến các bên liên quan (các 

phiên bản) 

Số: 115A/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

06/09/2018 

Số: 155/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

14 H7.07.03.09 

Kết quả khảo sát của GV, chuyên 

viên, NV và SV đang theo học, tỷ 

lệ mức độ đáp ứng về các điều 

kiện hỗ trợ hành chính  

Từ năm 2015 đến nay 
Phòng HC-

NS 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

Tiêu chí 7.4.  

Nhu cầu về 

đào tạo và 

phát triển 

chuyên môn, 

nghiệp vụ của 

NV được xác 

định và có các 

hoạt động 

triển khai để 

đáp ứng nhu 

cầu đó 

1 H6.06.05.01  

Mẫu phiếu lấy ý kiến về nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ 

quản lý, GV, CV, NV và đăng ký 

đào tạo, bồi dưỡng 

Năm học 2019-2020  

Năm học 2020-2021  

Phòng HC-

NS 
DC 

2 H6.06.05.02  

Kết quả khảo sát về nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng của cán bộ quản lý, 

GV, CV, NV và đăng ký đào tạo, 

bồi dưỡng 

Năm học 2019-2020  

Năm học 2020-2021  

Phòng HC-

NS 
DC 

3 H6.06.05.05  
Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực 

hằng năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng HC-

NS 
DC 

4 H7.07.04.01 
Tổng hợp kinh phí phát triển đội 

ngũ NV 
Từ năm 2015 đến nay 

Khoa KTL, 

Phòng TCKT 
  

5 H7.07.04.02 

Kế hoạch tổ chức khóa tập huấn 

kiểm định chất lượng giáo dục 

năm 2017 

Số 43/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 08/07/2017 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

6 H7.07.04.03 
Kế hoạch tập huấn kỹ năng giao 

tiếp cho CB, GV và NV 

Số 28/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/10/2019              

Số 18/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

7 H7.07.04.04 

Kế hoạch tập huấn kỹ năng phòng 

cháy chữa cháy cho CB, GV và 

NV của Trường hằng năm 

Số 14/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 03/10/2014 

Số 26a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/09/2019 

Số 17a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  



60 
 

Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

8 H7.07.04.05 
Quyết định cử cán bộ, GV tham 

gia khóa học kiểm định viên 2021 

Số 88/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

9 H7.07.04.06 

Chính sách hỗ trợ CB, GV, NV 

được đi học, bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ 

Từ năm 2015 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

Tiêu chí 7.5.  

Việc quản trị 

theo kết quả 

công việc của 

NV (gồm cả 

khen thưởng 

và công nhận) 

được triển 

khai để tạo 

động lực và 

hỗ trợ cho 

đào tạo, 

NCKH và các 

hoạt động 

phục vụ cộng 

đồng.  

1 H6.06.07.07  

Quy chế tổ chức và hoạt động 

Trường Đại học Công nghệ Miền 

Đông 

Số 06/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Số 12/QĐ-HĐT, ngày 

26/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H6.06.01.01  

Kế hoạch hành động của Trường 

Đại học Công nghệ Miền Đông 

năm học 2021-2022 

Số 140/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/09/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H7.07.05.01 
Biên bản phân công công việc cho 

NV của các đơn vị 

Năm 2015-2016 

 Năm 2016-2017 

Năm 2017-2018  

 Năm 2018 - 2019 

Các đơn vị   

4 H7.07.01.03  

Quyết định về việc ban hành Bộ 

tiêu chuẩn năng lực cán bộ, GV và 

NV 

Số: 61A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 16/06/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H7.07.03.01  Quy trình đánh giá năng lực NV 
Số 26/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 16/06/2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

6 H7.07.03.02  
Kế hoạch đánh giá năng lực NV 

hằng năm 
Từ năm 2018 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

7 H7.07.05.02 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ tháng của các đơn vị  

Năm 2015-2016 

 Năm 2016-2017 

Năm 2017-2018  

 Năm 2018 - 2019 

Các đơn vị   

8 H7.07.05.03 
Hướng dẫn đánh giá, phân loại 

CB, NV 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng HC-

NS 
  

9 H7.07.05.04 

Bản tự đánh giá năng lực thực 

hiện và xếp loại chất lượng trong 

năm của NV 

Từ năm 2015 đến nay 
Phòng HC-

NS 
  

10 H7.07.05.05 

Biên bản họp các đơn vị để nhận 

xét, đánh giá, hoàn tất thẩm định 

và xếp loại đánh giá đối với từng 

NV 

Từ năm 2015 đến nay 
Phòng HC-

NS 
  

11 H6.06.04.08  
Quyết định về việc công nhận 

danh hiệu thi đua hằng năm 
Năm 2016 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

12 H7.07.05.06 
Bản đăng ký chỉ tiêu, nhiệm vụ 

năm của NV 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng HC-

NS 
  

13 H7.07.05.07 
Quy chế đánh giá năng lực thực 

hiện công việc 

Số 26/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 16/06/2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

14 H7.07.05.08 

Hìn ảnh email gửi lấy ý kiến quy 

định đánh giá hiệu quả thực hiện 

công việc 

Từ năm 2015 đến nay 
Phòng HC-

NS 
  

15 H6.06.06.05  
Kế hoạch hội nghị người lao động 

hằng năm 
Năm 2018 đến 2021 

Công đoàn 

trường 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

16 H6.06.06.06  

Báo cáo của Công đoàn về vấn đề 

khiếu nại, tố cáo trong xét thi đua 

khen thưởng (hằng năm) 

Năm 2018 đến 2021 
Công đoàn 

trường 
DC 

Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ NH 

Tiêu chí 8.1.  

Chính sách 

tuyển sinh 

được xác định 

rõ ràng, được 

công bố công 

khai và được 

cập nhật. 

1 H8.08.01.01 
Kế hoạch tuyển sinh của Trường 

hằng năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

2 
H5.05.01.01 

DC 

Đề án tuyển sinh của Trường hằng 

năm 

Số: 03/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 14/1/2014       

Số: 05/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 11/2/2015  

Số: 01/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 08/1/2016 

Số: 05/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/2/2017         

Số: 02/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/2/2018        

Số: 03/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 18/01/2019      

Số: 50/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 18/05/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H8.08.01.02 
Thông báo tuyển sinh của Nhà 

trường hằng năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

4 H8.08.01.03 
Link website công bố thông tin 

tuyển sinh của trường 

https://mit.vn/doc-tin-

mit-cong-bo-de-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-nam-

2022--du-kien-  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

https://mit.vn/doc-tin-mit-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022--du-kien-
https://mit.vn/doc-tin-mit-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022--du-kien-
https://mit.vn/doc-tin-mit-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022--du-kien-
https://mit.vn/doc-tin-mit-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022--du-kien-
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

5 H8.08.01.04 Tờ rơi tuyển sinh các năm Từ năm 2015 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

6 H8.08.01.05 
Link trang fanpage của Nhà 

trường 

https://www.facebook.co

m/mituniversity/  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

7 H8.08.01.06 
Báo cáo kết quả tuyển sinh hằng 

năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Trung tâm 

TS-TT 
  

8 H8.08.01.07 

Phiếu lấy ý kiến các bên liên quan 

về xây dựng chính sách tuyển sinh 

năm 2020 đến nay 

Năm 2019 - 2020 

 Năm 2020 - 2021 

Trung tâm 

TS-TT 
  

9 H8.08.01.08 

Báo cáo tổng hợp ý kiến các bên 

liên quan về xây dựng chính sách 

tuyển sinh năm 2020 đến nay 

Năm 2019 - 2020 

 Năm 2020 - 2021 

Trung tâm 

TS-TT 
  

10 H8.08.01.09 

Biên bản họp rút kinh nghiệm của 

Hội đồng tuyển sinh sau khi kết 

thúc đợt tuyển sinh hằng năm 

Từ năm 2015 đến nay 
Trung tâm 

TS-TT 
  

https://www.facebook.com/mituniversity/
https://www.facebook.com/mituniversity/
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

Tiêu chí 8.2.  

Tiêu chí và 

phương pháp 

tuyển chọn 

NH được xác 

định rõ ràng 

và được đánh 

giá.  

1 H5.05.01.01  
Đề án tuyển sinh của Trường hằng 

năm 

Số: 03/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 14/1/2014       

Số: 05/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 11/2/2015  

Số: 01/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 08/1/2016 

Số: 05/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/2/2017         

Số: 02/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/2/2018        

Số: 03/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 18/01/2019      

Số: 50/ĐATS-ĐHCNMĐ, 

ngày 18/05/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H8.08.01.02  
Thông báo tuyển sinh của Nhà 

trường hằng năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H8.08.02.01 
Danh sách thí sinh trúng tuyển 

hằng năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

4 H8.08.02.02 
Mẫu giấy báo trúng tuyển hằng 

năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

5 H8.08.02.03 

Phiếu khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về đánh giá các tiêu chí và 

phương pháp tuyển chọn NH hằng 

năm  

Từ năm 2018 đến nay 
Trung tâm 

TS-TT 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

6 H8.08.02.04 

Biên bản họp hội đồng Tuyển sinh 

về việc thống nhất các tiêu chí và 

phương pháp tuyển chọn NH hằng 

năm 

Từ năm 2015 đến nay 
HĐ Tuyển 

sinh 
  

7 H8.08.02.05 

Biên bản họp hội đồng Tuyển sinh 

về việc rà soát, đánh giá các tiêu 

chí và phương pháp tuyển chọn 

NH hằng năm 

Từ năm 2015 đến nay 
HĐ Tuyển 

sinh 
  

Tiêu chí 8.3.  

Có hệ thống 

giám sát phù 

hợp về sự tiến 

bộ trong học 

tập và rèn 

luyện, kết quả 

học tập, khối 

lượng học tập 

của NH.  

1 H6.06.07.07  

Quy chế tổ chức và hoạt động 

Trường Đại học Công nghệ Miền 

Đông 

Số 06/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Số 12/QĐ-HĐT, ngày 

26/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H2.02.03.02  Quy định về  Cố vấn học tập  
Năm 2018 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H4.04.02.05  
Quyết định phân công CVHT 

hằng năm 

Số: 63/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/09/2017 

Số: 125/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày13/09/2018 

Số: 119/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 27/08/2019 

Số: 235/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/10/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

4 H3.03.01.11  
Quy chế đào tạo đại học theo hệ 

thống tín chỉ các phiên bản 

Quyết định số 12a/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/10/2014 

Quyết định số 103/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H5.05.01.10  
Quyết định ban hành quy định 

chấm điểm rèn luyện cho SV 

Số 04C/ĐHCNMĐ, ngày 

01/09/2014 

Số 243/ĐHCNMĐ, ngày 

10/11/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

6 H8.08.03.01 
Phần mềm quản lý đào tạo  PMT-

EMS 
Năm 2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

7 H4.04.02.06  Tài khoản phần mềm của SV Năm 2018 
Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

8 H8.08.03.02 
Kết quả chấm điểm rèn luyện của 

từng lớp trong từng hoc kỳ 
Từ năm 2015 đến nay 

Trung tâm 

TNVL-SV 
  

9 H8.08.03.03 
Báo cáo phân tích kết quả rèn 

luyện của SV từng học kỳ 
Từ năm 2015 đến nay 

Trung tâm 

TNVL-SV 
  

10 H5.05.01.02  
Quy định quản lý và đánh giá KQ 

học tập của SV 

Số 39/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/06/2018 

Số 329/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 29/12/2020 

Số 153/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

11 H8.08.03.04 Quy chế NH 
Số 169/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 17/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

12 H1.01.01.02  Chương trình đào tạo năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

13 H1.01.01.03  Chương trình đào tạo năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

14 H1.01.01.04  Chương trình đào tạo năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

15 H8.08.03.05 Kế hoạch đào tạo của từng khóa Từ năm 2015 đến nay 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

16 H2.02.02.03  Đề cương chi tiết năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

17 H2.02.02.04  Đề cương chi tiết năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

18 H2.02.02.05  Đề cương chi tiết năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

19 H8.08.03.06 
Báo cáo kết quả học tập của SV 

theo từng học kỳ 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

20 H8.08.03.07 
Biên bản họp xét học vụ từng học 

kỳ 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

21 H8.08.03.08 
Quyết định cảnh báo học vụ từng 

học kỳ 
Từ năm 2018 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

22 H5.05.01.09  
Hướng dẫn thực hiện điều kiện xét 

tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 

Số 01/HD-ĐHCNMĐ, 

ngày 06/11/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

23 
H5.05.01.07 

DC 

Quy định về đánh giá kết quả thực 

tập, thực tế của SV 
Năm 2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

24 H1.01.02.01  Chuẩn đầu ra 2014, 2015, 2021 

Sô: 04/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2014 

Sô: 6A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Sô: 60/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 26/08/2015 

Sô: 142/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/09/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

25 H8.08.03.09 
Quyết định công nhận tốt nghiệp 

hằng năm 
Từ năm 2018 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H6.06.07.07  

Quy chế tổ chức và hoạt động 

Trường Đại học Công nghệ Miền 

Đông 

Số 06/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Số 12/QĐ-HĐT, ngày 

26/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H8.08.04.01 
Link các trang fanpage của 

Trường, Khoa, Đoàn TN, Hội SV. 

https://www.facebook.co

m/mituniversity/  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

3 H3.03.01.11  
Quy chế đào tạo đại học theo hệ 

thống tín chỉ các phiên bản 

Quyết định số 12a/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/10/2014 

Quyết định số 103/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

https://www.facebook.com/mituniversity/
https://www.facebook.com/mituniversity/
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

 

 

Tiêu chí 8.4.  

Có các hoạt 

động tư vấn 

học tập, hoạt 

động ngoại 

khóa, hoạt 

động thi đua 

và các dịch vụ 

hỗ trợ khác để 

giúp cải thiện 

việc học tập 

và khả năng 

có việc làm 

của NH. 

4 H8.08.04.02 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa hằng năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

5 H8.08.04.03 
Quy định thi đua khen thưởng của 

Trường 

Số 92a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

6 H8.08.04.04 

Quyết định khen thưởng SV có 

học lực giỏi hằng năm của Nhà 

trường 

Từ năm 2015 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

7 H8.08.04.05 

Quyết định khen thưởng SV có 

thành tích xuất sắc trong các 

phong trào của Đoàn TN, HSV 

hằng năm 

Từ năm 2015 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

8 H8.08.04.06 
Kế hoạch NCKH của Trường 

hằng năm 

Số 16a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 30/10/2020 

Số 24a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 06/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

9 H4.04.03.02  
Kế hoạch NCKH của Khoa hằng 

năm 

Số 05/KH-KD, ngày 

15/08/2019 

Số 03/KH-KD, ngày 

11/08/2020 

Số 06/KH-KD, ngày 

20/08/2021 

Khoa KHSK DC 

10 H8.08.04.07 
Kế hoạch tổ chức hội nghị NCKH 

của Khoa hằng năm 

Năm 2018 - 2019 

Năm 2019 - 2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

11 H8.08.04.08 
Danh sách các đề tài NCKH cấp 

Khoa hằng năm 
Từ năm 20185 đến nay 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

12 H8.08.04.09 

Biên bản phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên của Trung tâm Trải 

nghiệm & Việc làm SV. 

Từ năm 2015 đến nay 
Trung tâm 

TNVL-SV 
  

13 H8.08.04.10 
Link Fanpage "Việc làm MIT 

University" 

https://www.facebook.co

m/groups/vieclammit/?re

f=share 

Trung tâm 

TNVL-SV 
  

14 H8.08.04.11 Link website việc làm của Trường https://vieclam.mit.vn/  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

15 H2.02.03.01  
Kế hoạch sinh hoạt tuần lễ công 

dân hằng năm 

Số: 30A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 04/07/2016 

Số: 14A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 20/08/2018 

Số: 25A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/09/2019 

Số: 16/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/10/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

16 H4.04.03.06  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối 

thoại giữa lãnh đạo Nhà trường 

với SV hằng năm 

Từ năm 2016 đến 2021 
Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

17 H4.04.03.07  

Biên bản Hội nghị đối thoại giữa 

lãnh đạo Nhà trường với SV hằng 

năm 

Từ năm 2015 đến2021 
Trung tâm 

TNVL-SV 
DC 

https://www.facebook.com/groups/vieclammit/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/vieclammit/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/vieclammit/?ref=share
https://vieclam.mit.vn/
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

18 H8.08.04.12 
Quyết định thành lập các câu lạc 

bộ, đội nhóm 
Từ năm 2015 đến nay 

Trung tâm 

TNVL-SV 
  

19 H8.08.04.13 

Bảng tổng hợp các hoạt động 

ngoại khóa dành cho SV trong 5 

năm 2016 -2021 

Từ năm 2015 đến nay 
Trung tâm 

TNVL-SV 
  

20 H8.08.04.14 
Kế hoạch tổ chức đào tạo kỹ năng 

mềm chi SV hằng năm 

Số 11/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2017 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

21 H8.08.04.15 
Hình ảnh các buổi học kỹ năng 

mềm 
Từ năm 2017 đến nay 

Trung tâm 

TNVL-SV 
  

22 H8.08.04.16 

Kế hoạch tổ chức các buổi tọa 

đàm, giao lưu giữa SV với các 

diễn giả, doanh nhân thành đạt  

Số 55/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 18/10/2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

23 H8.08.04.17 

Hình ảnh các buổi tọa đàm, giao 

lưu giữa SV với các diễn giả, 

doanh nhân thành đạt  

Năm 2019     

24 H4.04.02.03  
Kế hoạch tổ chức cho SV năm 

cuối đi thực tập 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 
Khoa KHSK DC 

25 H8.08.04.18 

Danh sách các doanh nghiệp, cơ 

quan liên kết với trường hỗ trợ 

đào tạo, thực hành, thực tập SV 

của Trường 

Từ năm 2015 đến nay Khoa KHSK   

26 H8.08.04.19 

Phiếu khảo sát SV và cựu SV về 

chất lượng, hiệu quả các hoạt 

động tư vấn học tập, hỗ trợ việc 

làm năm 2020 đến nay 

Năm 2019 - 2020 

 Năm 2020 - 2021 

Trung tâm 

TNVL-SV 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

27 H8.08.04.20 

Kết quả khảo sát SV và cựu SV về 

chất lượng, hiệu quả các hoạt 

động tư vấn học tập, hỗ trợ việc 

làm năm 2020 đến nay 

Năm 2019 - 2020 

 Năm 2020 - 2021 

Trung tâm 

TNVL-SV 
  

28 H8.08.04.21 

Kết quả khảo sát tình hình có việc 

làm của SV tốt nghiệp năm 2020 

đến nay 

Năm 2019 - 2020 

 Năm 2020 - 2021 

Trung tâm 

TNVL-SV 
  

 

 

 

 

Tiêu chí 8.5.  

Môi trường 

tâm lí, xã hội 

và cảnh quan 

tạo thuận lợi 

cho hoạt động 

đào tạo, 

nghiên cứu và 

sự thoải mái 

cho cá nhân 

NH. 

1 H8.08.05.01 
Sơ đồ các khu nhà học, làm việc 

và cảnh quan Nhà trường 
Năm 2021 

Phòng 

CSVC-IT 
  

2 H8.08.05.02 
Quy tắc ứng xử văn hóa trong Nhà 

trường  

Số 19/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 18/08/2017 

Số 38/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 20/09/2021                            

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

3 H8.08.05.03 

Hình ảnh các biển báo, hướng dẫn 

thực hiện nội quy trong Nhà 

trường 

Từ năm 2015 đến nay 
Phòng HC-

NS 
  

4 H8.08.05.04 

Bảng tổng hợp các hoạt động 

ngoại khóa dành cho CB, GV, NV 

của Nhà trường trong 5 năm 2016 

-2021  

Từ năm 2015 đến nay 
Phòng HC-

NS 
  

5 H8.08.05.05 

Kế hoạch hoạt động ngoại khóa 

của CB, GV, NV của Nhà trường 

trong 5 năm 2016 -2021  

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

6 H8.08.04.13  

Bảng tổng hợp các hoạt động 

ngoại khóa dành cho SV trong 5 

năm 2016 -2021 

Từ năm 2015 đến nay 
Trung tâm 

TNVL-SV 
DC 

7 H8.08.05.06 

Hình ảnh hoạt động ngoại khóa 

của CB, GV, NV của Nhà trường 

trong 5 năm 2016 -2021  

Từ năm 2015 đến năm 

2021 
    

8 H8.08.05.07 

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe 

cho CB, GV, NV Nhà trường 

hằng năm 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
  

9 H8.08.05.08 

Tổng hợp kinh phí  khám sức 

khỏe cho CB, GV, NV Nhà 

trường hằng năm 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 
Phòng TCKT   

10 H8.08.05.09 
Giấy khám sức khỏe của SV trong 

Hồ sơ nhập học 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

11 H8.08.05.10 
Báo cáo số lượng và danh sách 

SV đóng Bảo hiểm y tế hằng năm 
Từ năm 2015 đến nay Phòng TCKT   

12 H8.08.05.11 
Quy định về thời gian hoạt động 

của Phòng Y tế Trường 
Từ năm 2015 đến nay 

Tổ y tế 

trường 
  

13 H8.08.05.12 

Kế hoạch tổ chức tập huấn cho 

SV về cách phòng dịch bệnh sốt 

xuất huyết đúng cách năm 2018 

Số 37/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 20/03/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

14 H8.08.05.13 
Kế hoạch phun khử trùng kiến ba 

khoang hằng năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Đoàn Thành 

niên 
  

15 H8.08.05.14 Hình ảnh phun khử trùng kiến ba Từ năm 2015 đến nay     



74 
 

Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

khoang 

16 H8.08.05.15 
Quyết định thành lập đội dân quân 

tự vệ 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

17 H8.08.05.16 
Quyết định thành lập đội phòng 

cháy, chữa cháy 

Số 8a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/02/2017 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

18 H8.08.05.17 
Kế hoạch tập huấn Phòng cháy, 

chữa cháy hằng năm 

Số 14/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 03/10/2014 

Số 26a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/09/2019 

Số 17a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

19 H8.08.05.18 
Hình ảnh tập huấn Phòng cháy, 

chữa cháy 
Năm 2015 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

20 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

21 H8.08.05.19 

Kết quả khảo sát CB, GV, NV và 

NH về  môi trường tâm lý, xã hội 

và cảnh quan trong Nhà trường 

2018 

Năm 2018 đến nay 
Phòng HC-

NS 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

22 H8.08.05.20 

Kết quả khảo sát NH về CSVC, 

trang thiết bị phục vụ hoạt đào tạo 

năm 2019-2021 

Năm 2018 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
  

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

 

 

 

 

Tiêu chí 9.1. 

Có hệ thống 

phòng làm 

việc, phòng 

học và các 

phòng chức 

năng với các 

trang thiết bị 

phù hợp để hỗ 

trợ các hoạt 

động đào tạo 

và nghiên 

cứu.  

1 H9.09.01.01 
Quyết định giao đất của UBND 

Tỉnh Đồng Nai 

Số: 2621/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2011 của 

UBND tỉnh Đồng Nai 

UBND Tình 

Đồng Nai 
  

2 H9.09.01.02 

Thống kê tổng diện tích phòng 

làm việc, phòng học, phòng chức 

năng và trang thiết bị kèm theo 

Năm 2021 
Phòng 

CSVC-IT 
  

3 H9.09.01.03 
Danh mục CSVC, trang thiết bị 

toàn trường 
Năm 2021 

Phòng 

CSVC-IT 
  

4 H9.09.01.04 
Sổ theo dõi tình trạng hoạt động, 

sử dụng trang thiết bị 
Từ 2015- 2021 

Phòng 

CSVC-IT 
  

5 H9.09.01.05 

Danh mục CSVC, trang thiết bị tại 

các phònglàm việc, phòng chức 

năng 

Năm 2021 
Phòng 

CSVC-IT 
  

6 H9.09.01.06 
Danh mục CSVC, trang thiết bị tại 

các phòng học 
Năm 2021 

Phòng 

CSVC-IT 
  

7 H9.09.01.07 
Kế hoạch mua mới và nâng cấp 

CSVC, Trang thiết bị hằng năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng 

CSVC-IT 
  

8 H9.09.01.08 
Hợp dồng thi công cải tạo, sửa 

chữa (giai đoạn 1) 

Sô HĐ: 02/HĐTC/MIA-

NH/2022 

Trường 

ĐHCNM 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

9 H9.09.01.09 Hợp đồng cung cấp phần mềm 
Số: 76/2021/HĐ-MUT-

ASC 

Trường 

ĐHCNMĐ và 

Công ty ASC 

  

10 H9.09.01.10 
Quy trình đăng ký sử dụng 

phòng/trang thiết bị phòng học 

Số 77/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 30/01/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

11 H9.09.01.11 

Kết quả khảo sát ý kiến NH về hệ 

thống phòng học, giảng đường và 

hệ thống trang thiết bị phục vụ 

CTĐT ngành Dược học hằng năm 

Từ năm 2018 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
  

Tiêu chí.9.2.  

Thư viện và 

các nguồn 

học liệu phù 

hợp và được 

cập nhật để 

hỗ trợ các 

hoạt động đào 

tạo và nghiên 

cứu.  

1 H9.09.01.02  

Thống kê tổng diện tích phòng 

làm việc, phòng học, phòng chức 

năng và trang thiết bị kèm theo 

Năm 2021 
Phòng 

CSVC-IT 
DC 

2 H9.09.02.01 Sơ đồ bố trí thư viện Năm 2019 Thư viện   

3 H9.09.02.02 
Phần mềm Quản lý Thư viện 

Emiclib  
Năm 2019 Thư viện   

4 H9.09.02.03 Quy định của thư viện 
Số: 17A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 13/3/2015 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

5 H9.09.02.04 Thư viện điện tử của Trường Năm 2018 Thư viện   

6 H2.02.02.03  Đề cương chi tiết năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

7 H2.02.02.04  Đề cương chi tiết năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

8 H2.02.02.05  Đề cương chi tiết năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

9 H9.09.02.05 
Thống kê danh mục sách, giáo 

trình, tài liệu phục vụ CTĐT 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng 

CSVC-IT 
  

10 H9.09.02.06 Link thư viện điện tử https://lib.mut.edu.vn/ Thư viện   

11 H9.09.02.07 
Danh mục tài liệu, giáo trình điện 

tử 
Từ năm 2018 đến nay Thư viện   

12 H9.09.02.08 
Tổng hợp kinh phí mua sách cho 

thư viện năm 2021 
Từ năm 2018 đến nay 

Phòng 

KTCKT 
  

13 H9.09.02.09 
Sổ theo dõi tình hình Sv mượn/trả 

tài liệu, giáo trình của thư viện 
Từ năm 2018 đến nay Thư viện   

14 H9.09.02.10 
Kết quả khảo sát về mức độ đáp 

ứng của Thư viện 
Từ năm 2018 đến nay Thư viện   

Tiêu chí 9.3.  

Phòng thí 

nghiệm, thực 

hành và trang 

thiết bị phù 

hợp và được 

cập nhật để 

hỗ trợ các 

hoạt động đào 

tạo và nghiên 

cứu.  

1 H9.09.03.01 Sơ đồ phòng thực hành Từ năm 2018 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
  

2 H9.09.03.02 
Danh mục CSVC, thang thiết bị 

tại phòng thực hành 
Từ năm 2018 đến nay 

Phòng 

CSVC-IT 
  

3 H9.09.03.03 
Kế hoạch kiểm kê trang thiết bị 

hằng năm  
Từ năm 2018 đến nay 

Phòng 

CSVC-IT 
  

4 H9.09.03.04 Hệ thống Wifi trong toàn trường Từ năm 2018 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
  

5 H9.09.03.05 Quy định phòng thực hành Từ năm 2018 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

6 H9.09.03.06 
Hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị 

phòng thực hành 
Từ năm 2018 đến nay 

Phòng 

CSVC-IT 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

7 H9.09.03.07 

Kế hoạch tu bổ, bảo dưởng các 

trang thiết bị trong phòng thực 

hành hằng năm 

Từ năm 2018 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
  

8 H9.09.03.08 
Bảng phân công CB trực các 

phòng thực hành. 
Từ năm 2018 đến nay 

Phòng 

CSVC-IT 
  

9 H9.09.03.09 Nhật ký sử dụng trang thiết bị Từ năm 2018 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
  

10 H9.09.03.10 
Báo cáo về việc sử dụng trang 

thiết bị 
Từ năm 2018 đến nay 

Phòng 

CSVC-IT 
  

11 H9.09.03.11 

Kết quả khảo sát về đánh giá, 

phản hồi về chất lượng phục vụ 

của phòng thực hành 

Từ năm 2018 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
  

Tiêu chí 9.4.  

Hệ thống 

CNTT (bao 

gồm cả hạ 

tầng cho học 

tập trực 

tuyến) phù 

hợp và được 

cập nhật để 

hỗ trợ các 

hoạt động đào 

tạo và nghiên 

cứu.  

1 H9.09.04.01 

Hệ thống phàn mềm: Office 365, 

PMT-EMS Education, PMT-EMS 

HRM, Emic-lip 

Từ năm 2018 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

2 H9.09.03.04  Hệ thống Wifi trong toàn trường Từ năm 2018 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
DC 

3 H9.09.04.02 
Danh sách tài khoản email nội bộ 

của Nhà trường 
Năm 2021 

Phòng 

CSVC-IT 
  

4 H5.05.01.03  

Quyết định thành lập Trung tâm 

Khảo thí và đảm bảo chất lượng 

giáo dục 

Số 32/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/12/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

5 H8.08.03.01  
Phần mềm quản lý đào tạo  PMT-

EMS 
Năm 2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

6 H9.09.04.03 

Danh mục máy tính tại các phòng 

thực hành máy tính và phòng thư 

viện điện tử của Nhà trường.  

Từ năm 2018 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
  

7 H9.09.01.04  
Sổ theo dõi tình trạng hoạt động, 

sử dụng trang thiết bị 
Từ 2015- 2021 

Phòng 

CSVC-IT 
DC 

8 H9.09.03.07  

Kế hoạch tu bổ, bảo dưởng các 

trang thiết bị trong phòng thực 

hành hằng năm 

Từ năm 2018 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
DC 

9 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

10 H9.09.04.04 

Kết quả khảo sát về sự hài lòng 

của NH về hạ tầng CNTT năm 

2019 đến 2021 

Năm 2019-2020 

Năm 2020-2021 

Phòng 

CSVC-IT 
  

 

 

 

 

 

 

1 H9.09.05.01 

Văn bản hiện hành quy định về 

môi trường an toàn, lành mạnh, 

thân thiện, phòng, chống bạo lực 

học đường đã đưa ra các quy định 

và tiêu chuẩn về môi trường, sức 

khỏe và an toàn của chính phủ. 

Nghị định 80/2017/NĐ - 

CP của Thủ tướng chính 

phủ 

Thủ tướng 

chính phủ 
  



80 
 

Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 9.5.  

Các tiêu 

chuẩn về môi 

trường, sức 

khỏe, an toàn 

được xác định 

và triển khai 

có lưu ý đến 

nhu cầu đặc 

thù của người 

khuyết tật.  

2 H9.09.05.02 

Quy định bảo đảm vệ sinh môi 

trường, an toàn, sức khỏe năm 

2018 

Sôố 11a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/04/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

3 H8.08.05.02  
Quy tắc ứng xử văn hóa trong Nhà 

trường  

Số 19/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 18/08/2017 

Số 38/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 20/09/2021                            

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H9.09.05.03 Nội quy ký thúc xá Từ năm 2015 đến nay 
Ban Quản lý 

KTX 
  

5 H9.09.03.05  Quy định phòng thực hành Từ năm 2018 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

6 H9.09.05.04 Quy định phòng cháy chữa cháy 
Số 111a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 17/12/2015 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

7 H9.09.05.05 

Hình ảnh các bảng hướng dẫn 

phòng cháy chữa cháy trong 

khuôn viên Trường 

Từ năm 2015 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
  

8 H2.02.03.01  
Kế hoạch sinh hoạt tuần lễ công 

dân hằng năm 

Số: 30A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 04/07/2016 

Số: 14A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 20/08/2018 

Số: 25A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/09/2019 

Số: 16/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/10/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

9 H8.08.05.17  
Kế hoạch tập huấn Phòng cháy, 

chữa cháy hằng năm 

Số 14/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 03/10/2014 

Số 26a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/09/2019 

Số 17a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

10 H8.08.05.18  
Hình ảnh tập huấn Phòng cháy, 

chữa cháy 
Năm 2015 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

11 H9.09.05.06 
Hình ảnh Ký túc xá có lối vào cho 

người khuyết tật bằng xe lăn 
Năm 2021     

12 H9.09.05.07 
Danh sách Đội ngũ lao công và 

cây xanh của trường 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng HC-

NS 
  

13 H9.09.05.08 

Kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong căn tin Nhà 

trường năm 2019- 2021 

Số 39/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/04/2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

14 H8.08.05.07  

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe 

cho CB, GV, NV Nhà trường 

hằng năm 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 

Phòng HC-

NS 
DC 

15 H8.08.05.08  

Tổng hợp kinh phí  khám sức 

khỏe cho CB, GV, NV Nhà 

trường hằng năm 

Từ năm 2015 đến năm 

2021 
Phòng TCKT DC 

16 H9.09.05.09 
Thông báo phòng chống dịch 

Covid-19 

Số 86/TB-ĐHCNMĐ, 

ngày 02/12/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

17 H9.09.05.10 
Hình ảnh bào chế và phát nước sát 

khuẩn miễn phí 
Từ 2020 đến nay 

Đoàn Thanh 

niên 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

18 H8.08.05.15  
Quyết định thành lập đội dân quân 

tự vệ 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

19 H8.08.05.16  
Quyết định thành lập đội phòng 

cháy, chữa cháy 

Số 8a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/02/2017 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

20 H9.09.05.11 

Biên bản kiểm tra phòng cháy 

chữa cháy và hệ thống điện hằng 

năm 

Năm 2021 
Phòng 

CSVC-IT 
  

21 H9.09.05.12 

Sơ đồ hệ thống PCCC, lối thoát 

hiểm tại các khu nhà học, ký túc 

xá. 

Năm 2021 
Phòng 

CSVC-IT 
  

22 H9.09.05.13 

Hình ảnh hệ thống PCCC, lối 

thoát hiểm tại các khu nhà học, ký 

túc xá 

Năm 2021 
Phòng 

CSVC-IT 
  

23 H9.09.05.14 
Kế hoạch cải tạo cảnh quan nhà 

trường năm 2021 

Số 30a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/12/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

24 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

25 H9.09.05.15 

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng 

của CB, GV, NV và SV đang học 

về môi trường, sức khỏe và an 

toàn của cơ sở đào tạo 

Từ năm 2018 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
  

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 10.1.  

Thông tin 

phản hồi và 

nhu cầu của 

các bên liên 

quan được sử 

dụng làm căn 

cứ để thiết kế 

và phát triển 

CTDH.  

1 H1.01.02.04  

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 

quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

NH đạt được sau khi tốt nghiệp 

đối với mỗi trình độ đào tạo của 

giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo để rà soát lại 

CĐR của CTĐT  

Số: 07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT DC 

2 H10.10.01.01 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

chuẩn chương trình đào tạo giáo 

dục đại học 

Số 17/2021/TT-BGDĐT 

ngày 22/06/2021 
Bộ GD&ĐT   

3 H5.05.03.06  

Quyết định ban hành quy định về 

lấy ý kiến các bên liên quan (các 

phiên bản) 

Số: 115A/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

06/09/2018 

Số: 155/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H10.10.01.02 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của SV trước khi tốt nghiệp về 

chất lượng đào tạo tại trường. 

Năm 2018, 2019, 2021 
Phòng KT-

ĐBCL 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

5 H10.10.01.03 

Mẫu phiếu khảo sát phản hồi của 

cựu SV về tình hình việc làm và 

chất lượng đào tạo tại trường 

Năm 2019, 2010, 2021 
Trung tâm 

TNVL-SV 
  

6 H10.10.01.04 

Kế hoạch tổ chức Hội thảo CTĐT 

ngành Dược học trình độ đại học 

vào năm 2018, 2021 

Số 20a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 02/06/2018 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 20/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

7 H10.10.01.05 

Kết quả khảo sát ý kiến của các 

bên kiên quan về chất lượng đào 

tạo của Trường 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

8 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

9 H10.10.01.06 

Phiếu khảo sát tại Hội thảo CTĐT 

ngành Dược học trình độ đại học 

2021 

Năm 2021 Khoa KHSK   

10 H10.10.01.07 

Bảng tổng hơp và phân tích ý kiến 

khảo sát từ Hội thảo CTĐT ngành 

Dược học trình độ đại học 2021 

Năm 2021 Khoa KHSK   
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

11 H5.05.01.14 
Bản mô tả chương trình đào tạo 

2016 

Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

12 H5.05.01.15 
Bản mô tả chương trình đào tạo 

2018 

Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

13 H3.03.01.08  
Bản Mô tả chương trình đào tạo 

năm 2021 

Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

14 H1.01.02.01  Chuẩn đầu ra 2014, 2015, 2021 

Sô: 04/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2014 

Sô: 6A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Sô: 60/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 26/08/2015 

Sô: 142/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/09/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

15 H1.01.02.10  
Quy định CĐR ngoại ngữ và tin 

học đối với SV ĐHCQ  

Số 95/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 07/08/2018 

Số 143/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/09/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

Tiêu chí 10.2.  

Việc thiết kế 

và phát triển 

CTDH được 

thiết lập, được 

đánh giá và 

cải tiến.  

1 H1.01.02.04  

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 

quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

NH đạt được sau khi tốt nghiệp 

đối với mỗi trình độ đào tạo của 

giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo để rà soát lại 

CĐR của CTĐT  

Số: 07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT DC 

2  H10.10.02.07 

Thông tư quy định về chuẩn 

chương trình đào tạo; xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương 

trình đào tạo các trình độ của giáo 

dục đại học 

Số: 07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT   

3 H1.01.02.06  
Quy định xây dựng, rà soát, cập 

nhật CĐR, CTĐT 

Số 52a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 27/07/2015 

Số 55a/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 02/06/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H10.10.02.01 
Quy trình chi tiết về xây dựng, 

thiết kế, đổi mới CTĐT  

Quyết định năm 2015, 

2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

5 H10.10.02.02 

Phiếu khảo sát ý kiến của CB, GV 

về quy trình phát triển CTĐT năm 

2021 

Năm 2021 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

6 H10.10.02.03 
Kết quả khảo sát ý kiến của CB, 

GV về quy trình phát triển CTDH  
Năm 2021 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

7 H10.10.02.04 

Biên bản họp Khoa về việc tổng 

hợp đánh giá và thống nhất về quy 

trình xây dựng CTDH đại học 

theo học chế tín chỉ 

Năm 2018 đến nay Khoa KHSK   

8 H10.10.02.05 

Quy trình xây dựng  CTĐT đại 

học theo học chế tín chỉ đã được 

rà soát năm 2021 

Năm 2018, 2021 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

9 H10.10.02.06 

Bản đối sánh CTĐT ngành Dược 

học giữa năm 2014, 2016, 2018 và 

2021 

2014, 2018, 2021 Khoa KHSK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H10.10.03.01 
Quy trình rà soát, đánh giá quá 

trình dạy và học 

Số 160/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 13/10/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

2 H5.05.01.02  
Quy định quản lý và đánh giá KQ 

học tập của SV 

Số 39/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/06/2018 

Số 329/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 29/12/2020 

Số 153/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 10.3.  

Quá trình dạy 

và học, việc 

đánh giá kết 

quả học tập 

của NH được 

rà soát và 

đánh giá 

thường xuyên 

để đảm bảo 

sự tương 

thích và phù 

hợp với CĐR.  

3 H10.10.03.02 

Kế hoạch rà soát, đánh giá quá 

trình giảng dạy của GV từ năm 

2018-2021 

Từ năm 2018 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

4 H10.10.03.03 
Quyết định thành lập Ban thanh 

tra học vụ của Trường 

Số 35/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/05/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

5 H8.08.03.01  
Phần mềm quản lý đào tạo  PMT-

EMS 
Năm 2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

6 H2.02.02.03  Đề cương chi tiết năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

7 H2.02.02.04  Đề cương chi tiết năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

8 H2.02.02.05  Đề cương chi tiết năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

9 H3.03.01.11  
Quy chế đào tạo đại học theo hệ 

thống tín chỉ các phiên bản 

Quyết định số 12a/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/10/2014 

Quyết định số 103/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

10 H10.10.03.04 

Biên bản họp Khoa về đánh giá 

quá trình dạy và học, hoạt động 

liên quan đến đánh giá kết quả 

học tập từng học kỳ 

Từ năm 2018 đến nay Khoa KHSK   

11 H4.04.03.06  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối 

thoại giữa lãnh đạo Nhà trường 

với SV hằng năm 

Từ năm 2016 đến 2021 
Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

12 H4.04.03.07  

Biên bản Hội nghị đối thoại giữa 

lãnh đạo Nhà trường với SV hằng 

năm 

Từ năm 2015 đến2021 
Trung tâm 

TNVL-SV 
DC 

13 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

14 H5.05.02.03  

Mẫu phiếu khảo sát SV về hoạt 

động kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập 

Năm 2018-2021 
Phòng KT-

ĐBCL 
DC 

15 H3.03.02.03  
Phiếu khảo sát về hoạt động giảng 

dạy của GV 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

16 H3.03.02.04  
Kết quả khảo sát về hoạt động 

giảng dạy của GV 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

17 H10.10.03.05 

Biên bản giám sát củaTổ Thanh 

tra học vụ về hoạt động giảng dạy 

của GV 

Từ năm 2018 đến nay 
Tổ Thanh tra 

học vụ 
  



90 
 

Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

18 H8.08.03.07  
Biên bản họp xét học vụ từng học 

kỳ 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

DC 

19 H8.08.03.08  
Quyết định cảnh báo học vụ từng 

học kỳ 
Từ năm 2018 đến nay 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

Tiêu chí 10.4.  

Các kết quả 

NCKH được 

sử dụng để 

cải tiến việc 

dạy và học.  

1 H10.10.04.01 
Hồ sơ các đề tài NCKH cấp 

trường 
Từ năm 2016 đến nay 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

2 H10.10.04.02 

Các bài báo khoa học được đăng 

tạp chí chuyên ngành trong nước 

và quốc tế 

Từ năm 2016 đến nay 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

3 H10.10.04.03 
Danh sách các giáo trình do GV 

viết được đưa vào giảng dạy. 
Từ năm 2016 đến nay Khoa KHSK   

4 H10.10.04.04 
Kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Vai 

trò của NCKH trong thời kỳ 4.0”  

Số 4a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/05/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

5 H10.10.04.05 
Hình ảnh buổi Tọa đàm “Vai trò 

của NCKH trong thời kỳ 4.0”  
Năm 2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

Tiêu chí 10.5.  

Chất lượng 

các dịch vụ 

hỗ trợ và tiện 

ích (tại thư 

viện, phòng 

thí nghiệm, hệ 

thống CNTT 

và các dịch vụ 

hỗ trợ khác) 

được đánh giá 

và cải tiến.  

1 H5.05.03.06  

Quyết định ban hành quy định về 

lấy ý kiến các bên liên quan (các 

phiên bản) 

Số: 115A/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

06/09/2018 

Số: 155/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H10.10.05.01 Link phần mềm thực hiện khảo sát 

https://mit.vn/tam-nhin-

va-su-menh-menu1159 

https://mit.vn/triet-ly-

giao-duc-menu1191 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

4 H10.10.05.02 
Mẫu phiếu khảo sát NH về dịch 

vụ hỗ trợ của Nhà trường 
Năm 2018 - 2021 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

5 H7.07.01.07  
Kết quả khảo sát SV về dịch vụ hỗ 

trợ của Nhà trường 
Năm 2020-2021 

Phòng HSC-

NS 
DC 

6 H10.10.05.02  
Mẫu phiếu khảo sát NH về dịch 

vụ hỗ trợ của Nhà trường 
Năm 2018 - 2021 

Phòng KT-

ĐBCL 
DC 



92 
 

Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

7 H10.10.05.03 

Kết quả khảo sát ý kiến của GV 

đối với dịch vụ hỗ trợ và cơ sở vật 

chất 

Năm 2018 - 2021 
Phòng 

CSVC-IT 
  

8 H10.10.05.04 

Đề xuất mua sắm, sửa chữa trang 

thiết bị, CSVC của các đơn vị 

hằng năm 

Từ năm 2016-2021 
Phòng 

CSVC-IT 
  

9 H10.10.05.05 
Danh mục trang thiết bị phòng 

học 
Từ năm 2016-2021 

Phòng 

CSVC-IT 
  

10 H10.10.05.06 
Quyết định thành lập tổ kiểm kê 

tài sản 
Từ năm 2016-2021 

Phòng 

CSVC-IT 
  

11 H10.10.05.07 
Mẫu đề nghị mua bổ sung sách, 

giáo trình cho thư viện 
Từ năm 2018-2021 Thư viện   

12 H10.10.05.08 
Chương trình hoạt động Đoàn - 

Hội hằng năm 
Từ năm 2016-2021 

Đoàn Thanh 

niên 
  

13 H10.10.05.09 
Quyết định đổi tên Phòng Quản lý 

SV thành Trung tâm TNVL-SV  

Số 73/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

14 H10.10.05.10 
Vai trò chức năng của Trung tâm 

Trải nghiệm & Việc làm SV 

Số 06/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Số 12/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 26/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

 

 

 

 

1 H5.05.03.06  

Quyết định ban hành quy định về 

lấy ý kiến các bên liên quan (các 

phiên bản) 

Số: 115A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 06/09/2018 

Số: 155/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 10.6.  

Cơ chế phản 

hồi của các 

bên liên quan 

có tính hệ 

thống, được 

đánh giá và 

cải tiến.  

2 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H10.10.06.01 
Phần mềm khảo sát ý kiến các bên 

liên quan 

https://giangvien.mit.vn/

HeThong 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

4 H10.10.06.02 

Biên bản họp rà soát , đánh giá về 

hiệu quả của các cuộc khảo sát, 

các dữ liệu thống kê, phương pháp 

xuer lý số liệu 2019-2021 

Từ năm 2019 đến nay 
Phòng 

CSVC-IT 
  

5 H10.10.06.03 

Quy định hoạt động khảo sát các 

bên liên quan phục vụ công tác tự 

đánh giá và kiểm định chất lượng 

giáo dục 

Số 29A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 04/10/2019 

Số 155/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

6 H10.10.06.04 
Quyết định ban hành Bộ mẫu 

phiếu khảo sát năm 2021 

Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 22/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

7 H10.10.06.05 

Kế hoạch cải tiến của các đơn vị 

sau khi lấy ý kiến phản hồi các 

bên liên quan. 

Năm  2020, 2021 Các đơn vị   

8 H10.10.06.06 
Kế hoạch cải tiến chất lượng của 

Nhà trường 

Số 27A/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 04/10/2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

9 H10.10.06.07 
Báo cáo kết quả thực hiện cải tiến 

Nhà trường hằng năm 
Năm  2020, 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

10 H10.10.06.08 
Báo cáo kết quả thực hiện cải tiến 

hằng năm của các đơn vị 
Năm  2020, 2021 Các đơn vị   

11 H10.10.06.09 

Kết quả lấy ý kiến đánh giá của 

các bên liên quan về các hoạt 

động của Nhà trường hằng năm 

Năm  2018, 2019, 2020, 

2021 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

 

 

 

Tiêu chí 11.1.  

Tỉ lệ thôi học, 

tốt nghiệp 

được xác lập, 

giám sát và 

đối sánh để 

cải tiến chất 

lượng.  

1 H3.03.01.11  
Quy chế đào tạo đại học theo hệ 

thống tín chỉ các phiên bản 

Quyết định số 12a/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/10/2014 

Quyết định số 103/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H4.04.02.05  
Quyết định phân công CVHT 

hằng năm 

Số: 63/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/09/2017 

Số: 125/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày13/09/2018 

Số: 119/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 27/08/2019 

Số: 235/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 28/10/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H11.11.01.01 
Quy định chức năng nhiệm vụ của 

Phòng ĐTĐH-NCKH-HTQT 

Số 6/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

4 H8.08.03.07  
Biên bản họp xét học vụ từng học 

kỳ 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng ĐTĐH-

NCKH-HTQT 
DC 

5 H11.11.01.02 
Biên bản họp xét tốt nghiệp hằng 

năm 
Từ năm 2018 đến nay 

Phòng ĐTĐH-

NCKH-HTQT 
  

6 H8.08.03.01  
Phần mềm quản lý đào tạo  PMT-

EMS 
Năm 2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

7 H11.11.01.03 

Thống kê thông tin về tỉ lệ SV 

thôi học, tốt nghiệp của Khoa qua 

các năm  

Từ năm 2018 đến nay 
Phòng ĐTĐH-

NCKH-HTQT 
  

8 H11.11.01.04 
Danh sách SV chưa tốt nghiệp 

đúng hạn 
Từ năm 2019 đến nay 

Phòng ĐTĐH-

NCKH-HTQT 
  

9 H11.11.01.05 
Báo cáo tình hình SV thôi học của 

CVHT hằng năm 
Từ năm 2018 đến nay 

Phòng ĐTĐH-

NCKH-HTQT 
  

10 H2.02.03.02  Quy định về  Cố vấn học tập  
Năm 2018 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

11 H4.04.03.06  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối 

thoại giữa lãnh đạo Nhà trường 

với SV hằng năm 

Từ năm 2016 đến 2021 
Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

12 H4.04.03.07  

Biên bản Hội nghị đối thoại giữa 

lãnh đạo Nhà trường với SV hằng 

năm 

Từ năm 2015 đến2021 
Trung tâm 

TNVL-SV 
DC 

 

 

 

 

1 H6.06.07.07  

Quy chế tổ chức và hoạt động 

Trường Đại học Công nghệ Miền 

Đông 

Số 06/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Số 12/QĐ-HĐT, ngày 

26/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 11.2.  

Thời gian tốt 

nghiệp trung 

bình được xác 

lập, giám sát 

và đối sánh để 

cải tiến chất 

lượng.  

2 H11.11.01.01  
Quy định chức năng nhiệm vụ của 

Phòng ĐTĐH-NCKH-HTQT 

Số 6/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H11.11.02.01 
Quy định nhiệm vụ của Thư ký 

khoa 

Số 18/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

4 H11.11.02.02 
Báo cáo phân tích tình hình tốt 

nghiệp của SV qua các năm 
Từ năm 2019 đến nay 

Phòng ĐTĐH-

NCKH-HTQT 
  

5 H11.11.02.03 

Báo cáo của Khoa về phân tích 

tình hình tốt nghiệp của SV ngành 

Dược học qua các năm 

Từ năm 2019 đến nay Khoa KTL   

6 H5.05.01.09  
Hướng dẫn thực hiện điều kiện xét 

tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 

Số 01/HD-ĐHCNMĐ, 

ngày 06/11/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

7 H11.11.01.05  
Báo cáo tình hình SV thôi học của 

CVHT hằng năm 
Từ năm 2018 đến nay 

Phòng ĐTĐH-

NCKH-HTQT 
DC 

8 H11.11.02.04 Thông báo tổ chức kỳ thi phụ Từ năm 2016 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

9 H8.08.03.04  Quy chế NH 
Số 169/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 17/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

10 H3.03.01.11  
Quy chế đào tạo đại học theo hệ 

thống tín chỉ các phiên bản 

Quyết định số 12a/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/10/2014 

Quyết định số 103/QĐ-

ĐHCNMĐ, ngày 

01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

11 H11.11.02.05 Quy định hoàn học phí Từ năm 2018 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

12 H11.11.02.06 Quy định miễn, giảm học phí Từ năm 2018 đến nay 
Trường 

ĐHCNMĐ 
  

13 H4.04.03.05  
Quyết định ban hành chính sách 

hỗ trợ SV NCKH 

Số 05/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 05/01/2018     Số 

12 /QĐ-ĐHCNMĐ ngày 

18/05/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

14 H2.02.02.01  Đề cương chi tiết năm 2014 
Số: 03/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 10/08/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

15 H2.02.02.03  Đề cương chi tiết năm 2016 
Số 202/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2016 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

16 H2.02.02.04  Đề cương chi tiết năm 2018 
Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2018  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

17 H2.02.02.05  Đề cương chi tiết năm 2021 
Số 51A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/05/2021  

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

18 H8.08.04.18  

Danh sách các doanh nghiệp, cơ 

quan liên kết với trường hỗ trợ 

đào tạo, thực hành, thực tập SV 

của Trường 

Từ năm 2015 đến nay Khoa KHSK DC 

19 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

20 H3.03.02.03  
Phiếu khảo sát về hoạt động giảng 

dạy của GV 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

21 H3.03.02.04  
Kết quả khảo sát về hoạt động 

giảng dạy của GV 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

22 H4.04.03.06  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối 

thoại giữa lãnh đạo Nhà trường 

với SV hằng năm 

Từ năm 2016 đến 2021 
Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

23 H4.04.03.07  

Biên bản Hội nghị đối thoại giữa 

lãnh đạo Nhà trường với SV hằng 

năm 

Từ năm 2015 đến2021 
Trung tâm 

TNVL-SV 
DC 

24 H11.11.02.07 
Biên bản kiểm tra, giám sát hoạt 

động dạy và học của Khoa 
Từ năm 2018 đến nay Khoa KHSK   

25 H11.11.02.08 

Biên bản họp Khoa về việc tổng 

kết, đánh giá hiệu quả các biện 

pháp đã thực hiện để rút ngắn thời 

gian tốt nghiệp cho NH hằng năm 

Từ năm 2019 đến nay Khoa KHSK   

26 H5.05.02.06  Các biên bản họp lớp của CVHT  Năm 2018-2021 
Trung tâm 

TNVL-SV 
DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

TC 11.3.  

Tỉ lệ có việc 

làm sau tốt 

nghiệp được 

xác lập, giám 

sát và đối 

sánh để cải 

tiến chất 

lượng.  

1 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H10.10.05.09  
Quyết định đổi tên Phòng Quản lý 

SV thành Trung tâm TNVL-SV  

Số 73/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 01/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H10.10.05.10  
Vai trò chức năng của Trung tâm 

Trải nghiệm & Việc làm SV 

Số 06/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Số 12/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 26/11/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H11.11.03.01 
Kế hoạch tổ chức ngày hội việc 

làm hằng năm 

Kế hoạch tổ chức năm 

2018 

Kế hoạch tổ chức năm 

2019 

Số: 21/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 06/11/2020 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

5 H11.11.03.02 

Phiếu khảo sát về tình hình việc 

làm của SV sau khi tốt nghiệp 1 

năm 

Từ năm 2020 đến nay 
TT  

TNVL-SV 
  

6 H11.11.03.03 

Kết quả khảo sát về tình hình việc 

làm của SV sau khi tốt nghiệp 1 

năm 

Từ năm 2020 đến nay 
TT  

TNVL-SV 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

7 H11.11.03.04 
Báo cáo tổng hợp về tình hình 

việc làm của SV 
Từ năm 2020 đến nay 

TT  

TNVL-SV 
  

8 H11.11.03.05 

Kết quả đối sánh tình hình SV có 

việc làm của ngành Dược học với 

các ngành khác trong Nhà trường 

Từ năm 2020 đến nay 
TT  

TNVL-SV 
  

9 H11.11.03.06 
Quyết định thành lập CLB Cựu  

Sinh viên 

Số 73/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 12/12/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

10 H11.11.03.07 
Quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Khởi nghiệp 

Số 3/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 14/01/2019 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

11 H8.08.04.14  
Kế hoạch tổ chức đào tạo kỹ năng 

mềm chi SV hằng năm 

Số 11/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2017 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

12 H8.08.04.15  
Hình ảnh các buổi học kỹ năng 

mềm 
Từ năm 2017 đến nay 

Trung tâm 

TNVL-SV 
DC 

13 H11.11.03.08 
Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2021 

Số 30/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 03/12/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
  

14 H11.11.03.09 
HÌnh ảnh tổ chức khóa đào khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo 2021 
Năm 2021 

TT TNVL-

SV 
  

15 H4.04.02.04  Hình ảnh SV đi thực tập 
Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 
Khoa KHSK DC 

16 H4.04.02.03  
Kế hoạch tổ chức cho SV năm 

cuối đi thực tập 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 
Khoa KHSK DC 

17 H8.08.04.18 

Danh sách các doanh nghiệp, cơ 

quan liên kết với trường hỗ trợ 

đào tạo, thực hành, thực tập SV 

của Trường 

Từ năm 2015 đến nay Khoa KHSK DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

18 H8.08.04.10  
Link Fanpage "Việc làm MIT 

University" 

https://www.facebook.co

m/groups/vieclammit/?re

f=share 

Trung tâm 

TNVL-SV 
DC 

Tiêu chí 11.4.  

Loại hình và 

số lượng các 

hoạt động 

nghiên cứu 

của NH được 

xác lập, giám 

sát và đối 

sánh để cải 

tiến chất 

lượng.  

1 H11.11.01.01  
Quy định chức năng nhiệm vụ của 

Phòng ĐTĐH-NCKH-HTQT 

Số 6/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/10/2014 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

2 H6.06.07.01  
Quy định quản lý hoạt động 

NCKH 

Số 04/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/01/2018 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H4.04.03.05  
Quyết định ban hành chính sách 

hỗ trợ SV NCKH 

Số 05/QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 05/01/2018  

 Số 12 /QĐ-ĐHCNMĐ 

ngày 18/05/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H11.11.05.01 
Báo cáo tổng kết hoạt động 

NCKH của Khoa hằng năm 
Từ năm 2018 đến nay Khoa KHSK   

5 H11.11.05.02 

Kết quả đối sánh hoạt động 

NCKH của ngành Dược học với 

các ngành khác trong Nhà trường 

Từ năm 2018 đến nay 

Phòng 

ĐTĐH-

NCKH-

HTQT 

  

6 H11.11.05.03 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp của 

SV ngành Dược học qua các năm 
Từ năm 2018 đến nay Khoa KHSK   

 

 

 

 

1 H5.05.03.06  

Quyết định ban hành quy định về 

lấy ý kiến các bên liên quan (các 

phiên bản) 

Số: 115A/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 06/09/2018 

Số: 155/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

https://www.facebook.com/groups/vieclammit/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/vieclammit/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/vieclammit/?ref=share
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

 

 

 

 

Tiêu chí 11.5.  

Mức độ hài 

lòng của các 

bên liên quan 

được xác lập, 

giám sát và 

đối sánh để 

cải tiến chất 

lượng.  

2 H2.02.03.04  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động của 

Nhà trường hằng năm 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 05/08/2018 

Số 18a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 10/08/2019 

Số 13a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 15/08/2020 

Số 15a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 25/08/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

3 H10.10.06.04  
Quyết định ban hành Bộ mẫu 

phiếu khảo sát năm 2021 

Số 156/QĐ-ĐHCNMĐ, 

ngày 22/10/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

4 H10.10.06.01  
Phần mềm khảo sát ý kiến các bên 

liên quan 

https://giangvien.mit.vn/

HeThong 

Phòng KT-

ĐBCL 
DC 

5 H11.11.05.01 

Kết quả khảo sát SV ngành Dược 

học về hoạt động giảng dạy của 

GV thực hiện vào HK2 năm 2020-

2021 

Năm 2020-2021 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

6 H11.11.05.02 
Kết khảo sát GV, NV và CV về 

môi trường làm việc 

HK1 năm học 2020-

2021 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

7 H10.10.01.04  

Kế hoạch tổ chức Hội thảo CTĐT 

ngành Dược học trình độ đại học 

vào năm 2018, 2021 

Số 20a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 02/06/2018 

Số 12a/KH-ĐHCNMĐ, 

ngày 20/07/2021 

Trường 

ĐHCNMĐ 
DC 

8 H10.10.01.06  

Phiếu khảo sát tại Hội thảo CTĐT 

ngành Dược học trình độ đại học 

2021 

Năm 2021 Khoa KHSK DC 
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Tiêu chí   STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

Nơi ban 

hành 

MC 

dùng 

chung 

9 H10.10.01.07  

Bảng tổng hơp và phân tích ý kiến 

khảo sát từ Hội thảo CTĐT ngành 

Dược học trình độ đại học 2021 

Năm 2021 Khoa KHSK DC 

10 H11.11.05.03 

Kết quả khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về các hoạt động phục 

vụ CTĐTngành Dược học của 

Nhà trường 

Năm 2020-2021 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

11 H11.11.05.04 
Tổng hợp đối sánh kết quả khảo 

sát các bên liên quan qua các năm 
Năm 2020-2021 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

12 H10.10.06.05  

Kế hoạch cải tiến của các dơn vị 

sau khi lấy ý kiến phản hồi các 

bên liên quan. 

Năm  2020, 2021 Các đơn vị DC 

13 H9.09.01.07  
Kế hoạch mua mới và nâng cấp 

CSVC, Trang thiết bị hằng năm 
Từ năm 2015 đến nay 

Phòng 

CSVC-IT 
DC 

14 H9.09.01.09  Hợp đồng cung cấp phần mềm 
Số: 76/2021/HĐ-MUT-

ASC 

Trường 

ĐHCNMĐ và 

Công ty ASC 

DC 

 

 


